
 1 

 sung 41 u tra bđể s hc Toà án tr t2.1.2.  Th

 sung 40 u tra bđể s hn trm quyt và th pháp lun c2.1.1.  Các c

23 sung 

u tra bđể s hp) Toà án trng hườ (các trn cng c2.1.  Nh

23 

M TH

P SA TOÀ ÁN C SUNG CU TRA B

ĐỂ S HC TR VI2003M  NHÌNH S

NG  TT T LUA BNH CĐỊNG QUY  NHng 2:ươ Ch

20 Trung Hoa 

ng hoà nhân dân a C sung cu tra bđể s h trnh vđị1.3.3.  Quy 

a Liên bang Nga 17  sung cu tra bđể s h trnh vđị1.3.2.  Quy 

c 14 Đứng hoà Liên bang a C sung cu tra bđể s h trnh vđị1.3.1. Quy 

14 i..  gitrên th

c ướ nt s ma Toà án  sung cu tra bđể s h trnh vđị1.3. Quy 

8 t Nam Vi

ng hình s tt ta pháp lun cn pháp trim trong các giai th

p sa Toà án c sung cu tra bđể s h  trnh vđịng quy 1.2.  Nh

 sung 5 u tra bđể s h trm v1.1.  Khái ni

5  SUNG TRA B

U ĐỂ S H TR CHUNG VĐỀN NG VNHng 1:ươ Ch

1 U ĐẦ M

                      Trang 

ng c các bDanh m

c c l

t t tc viDanh m

oan i cam 

 bìa  Trang ph

N N VA LUC CC LMỤ Ụ Ủ Ậ Ă
 

ụ

Lờ đ

ụ ế ắ

Mụ ụ

ụ ả

 

 

Ở 

 Ữ Ấ Ề Ả Ồ Ơ  ĐIỀ

Ổ  

 

ệ ề ả ồ ơ  điề ổ

ữ ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ 

ẩ đoạ ể ủ ậ ố ụ ự ở 

ệ

 

 

ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ở ộ ố

ế ớ

 

ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ộ

ề ả ồ ơ  điề ổ ủ

ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ộ  

Ữ Ủ Ộ Ậ Ố Ụ

Ự Ă  VỀ Ệ Ả Ồ Ơ  

ĐIỀ Ổ Ủ Ấ Ơ 

Ẩ

 

 

ữ ă ứ ợ ả ồ ơ  điề ổ  

ă ứ ậ ẩ ề ả ồ ơ  điề ổ

ủ ụ ả ồ ơ  điề ổ
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C  LPH

76 O U THAM KHTÀI LI

74 N T LU

69 n ngh kit s3.2.2.  M

64 i pháp   git  s3.2.1.  M

64  sung. 

u tra để s hc tr vin chm h nhn nghi pháp và ki git s3.2.  M

 sung 61 u tra bđể s hng Toà án tra tình tr3.1.3.  Nguyên nhân c

53  sung. u tra b

để s hi tr Hà nc Thành phn thun, Huy3.1.2.  Lý do Toà án các Qu

 sung 50 u tra bđể s hm tr thp s3.1.1.  Tình hình Toà án c

50 i )  Hà na bàn Thành phđịm (trên  thp sToà án c

a  sung cu tra bđể s h trnh vđịng các quy ng áp dc tr3.1.  Th

50 

 SUNG U TRA BĐỂ S

I   LC TR VIN CHM HC NHC PHKH

, N NGHI PHÁP KI GIT SI ) VÀ MHÀ N

A BÀN THÀNH PHĐỊM ( TRÊN  THP S

A TOÀ ÁN  SUNG CU TRA BĐỂ S

 TRNH VĐỊNG CÁC QUY NG ÁP DC TR  THng 3:ươ Ch

47 sung 

u tra bđể s ha Toà án sau khi tr c xét xn bn chui h2.3.  Th

45  sung. 

u tra để s hm sát sau khi Toà án trn kia Vit ci quyc gi2.2.  Vi

 

 

 

 

 

ệ ả ế ủ ệ ể ả ồ ơ  điề

bổ

 

ờ ạ ẩ ị ử ủ ả ồ ơ  điề ổ  

Ự Ạ Ụ Ề Ả 

HỒ Ơ  ĐIỀ Ổ Ủ

CẤ Ơ Ẩ Ố 

Ộ Ộ Ố Ả Ế Ị

Ắ Ụ Ằ Ạ Ế Ệ Ả Ạ

HỒ Ơ  ĐIỀ Ổ

 

 

 

 

ự ạ ụ ề ả ồ ơ  điề ổ ủ

ấ ơ ẩ ố ộ

 

ấ ơ ẩ ả ồ ơ  điề ổ

ậ ệ ộ ố ộ ả ồ ơ  

điề ổ

 

ủ ạ ả ố ơ  điề ổ

ộ ố ả ế ị ằ ạ ế ệ ả ồ ơ  điề

bổ

 

ộ ố ả

ộ ố ế ị 

 KẾ Ậ

 Ệ Ả

 Ụ Ụ  
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i a ging ch sung nhu tra bđể s hp Toà án trng hườn các trđếxem xét 

p,  cđềi ó mt c. Song các bài viĐứn Minh Nguya tác gim 2006 ctháng 3 n

 6 p chí TAND s Tm 2003” sung trong BLTTHS nu tra bđể s hnh trđị

ng quy c áp d vin v ý kit sng; “Mc DĐứn  Nguya tác gim 2006 ctháng 3 n

 5 p chí TAND s Tu 179 BLTTHS”i nh tđị sung theo quy u tra bđể

 hp trng hường trt “Nh bài vi sung, nhu tra bđể s h trđền n vđếp 

đềt trong các sách, báo pháp lý có  bài vit s này. Mđền  vng v th và có hđủ

y đầt cách u mc nào nghiên ct công trình khoa ha có mn nay, chđếCho 

 tài đều 1.2. Tình hình nghiên c

t. n thit cng trên là r tình trn cht hi quyn gii pháp góp ph, gin nghng kinh

a ra đư và c ti thu vi chiđốm n 2007), nhđếm 2003  nn ti giai bàn Hà n

a địm (trên  thp sa Toà án c sung cu tra bđể s hc tr vin hành v hi

ng hình  tt t lua Bnh cđịng quy ng nh tht cách hu mc nghiên cVi

n nay. m hii phng tu tranh phòng chđấ

c a cuu c pháp, yêu ci cách tu cng yêu cáp t, n pháp lun ba các v gi

ng đồt và ng nh thm sđảo a công dân, b c do dân chn tn quyt hm tđảo 

 pháp, ng tđột a hong cượt lo nâng cao chm bđảm c nhc phc khđượn hành c

n  hing hình s tt ta pháp lup ct c bn chng hi, nhng thđồ; ng hình s t

t ó có pháp lut trong a pháp lunh cđịng quy  hoá thành nh chc thđược p tti

n  cđền u vt ra nhiđặm 2020” ,n nđế pháp i cách tc cượn l chi“  Vchính tr

a B 49 – NQ/TW ngày 2/6/2005 ct s quy và Nghi”i gian t pháp trong th

ng tâm công tác  trm v nhit s m“ V chính tra B08 – NQ/TW ngày 2/1/2002 c

t s quyt là Nghc biđặng, Đảa t c quy pháp trong các Nghi cách t cng vướ

nh địm, ng, quan ưở tu tn minh. Nhi, vng, dân chi công bnh, xã hc mướ

n làm cho dân giàu, t Nam, góp pha Vi nghi chn xã hc pháp quyướng Nhà n

y quá trình xây đẩng thúc  quan trây là nhân t pháp và coi i cách tnh cy mđẩ

ng ươ trang chc ta ướng và Nhà nĐải cách hành chính,  và ci kinh ti mđổc cu

i công i. Cùng v mi kt thc vào mước ta bướt nđấa đưt n thi cđền ng tira nh

o ã ti i mang li mđổn do quá trình u to lng thành tc. Nhn, sâu scách toàn di

t n hành mc tiđượang ã và ng ưới xng ta khĐải do i mđổc Công cu

 tài đềa t cp thi1.1. Tính c

U ĐẦMỞ 

ấ ế ủ

 ộ ớ ở đ đ ế ộ

ệ ắ ữ ự ớ ớ ạ đ ạ

ữ ề ầ ế ộ ờ ỳ ớ ớ

ộ ớ ế ả đ ủ

ạ ả ư đ ố ọ

dự ề ộ ủ ĩ ệ ầ

n ạ ộ ằ ủ ă ề ư điể

h ề ả ư ị ế ủ ệ ị ế ố 

ủ ộ ị ề ộ ố ệ ụ ọ

tư ờ ớ ị ế ố ủ ộ 

ị ề ế ả ư ă  ề ấ ầ

ế ụ ể ế ữ ủ ậ đ ậ

tố ụ ự ờ ữ ạ ế ấ ậ ủ ậ ố ụ ự ệ

ầ ắ ụ ằ ả ấ ủ ạ ư

bả ố ơ ề ự ủ ủ ả ự ố ấ

bộ ữ ă ả ậ đ ứ ầ ả ư ầ ủ ộ

ố ộ ạ ệ

ệ ứ ộ ệ ố ữ ủ ộ ậ ố ụ

sự ệ ề ệ ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ

ộ đoạ ừ ă ằ ế ớ ự ế

ữ ế ị ả ầ ả ế ạ ế ạ ấ ầ ế

ứ

ư ộ ọ ứ ộ

ệ ố ề ấ ộ ố ế  

cậ ấ ả ồ ơ  điề ổ ư ế ữ ợ ả ồ 

sơ  điề ổ ạ Điề . ạ ố

ă ủ ả ễ ũ ộ ố ế ề ệ ụ

ả ồ ơ  điề ổ ă . ạ ố

ă ủ ả ễ ế đ ớ ậ

ợ ả ồ ơ  điề ổ ư ư ả
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m  thp sa Tòa án c sung cu tra bđể s hc tr t thn hành v hing hình s

t ta Pháp lunh cđịng các quy  tht cách có hu mc nghiên cđượn n vLu

n va Lui cóng góp mng 1.6. Nh

i. a bàn Hà Nđịng trên 

n hành t quan tii cao và các cm sát nhân dân tn kii cao và Vián nhân dân t

a Tòa m ct hàng nng kng kê, tu th ling s sung, nhu tra bđể s hán tr

c Toà n viđết có liên quan n pháp lun ba vào các v tài dđều c nghiên c. Vi

ng kê hình , thch st lng kng pháp tươu, so sánh, phi chiđốp, phân tích, quy n

ng pháp ươ các phng tht cách tng m d sn, tác gin vu lu nghiên cĐể- 

n. c pháp quyướNhà n

ng  xây dc vướng, Nhà nĐảa m cng quan  Chí Minh, nhng Hưở tLênin; T

a Mác -  ngha Chn là các nguyên lý cn va lun cng pháp luươ ph s- C

u ng pháp nghiên cươn và phng pháp luươ ph s1.5. C

a Toà án.   sung cu tra bđể s hc tr

 tht vng pháp lut và áp dn pháp lum hoàn thit nh xuđềt sa ra mĐư - 

a Toà án.  sung c

u tra b s h trt vng pháp lung áp dc tru th - Phân tích, nghiên c

a Toà án.  sung cu tra b

để s hc tr tn thđến có liên quan  lý luđền  vt s thêm m - Làm sáng t

u ích nghiên cc . 1.4

m 2003 - 2007.  nn t sung trong giai 

u tra để s hi) tra bàn Hà Nđịm (trên  thp sc Tòa án c vit Nam v Vi

ng hình  tt  tm pháp lung các quy phn áp dc tiu thn nghiên cn vLu

u i gian nghiên c1.3.2. Th

. án hình s

t các vi quyng giượt lm nâng cao chi pháp nh git st m xuđềó t, tpháp lu

ng c trong quá trình áp dng mướng va Toà án, nh sung cu tra b s h trđề

n  v vng hình s tt t lua Bnh cđịng các quy n áp dc tiu th - Nghiên c

t Nam. ng Vi tt tm trong pháp lu thp sán c

a Toà  sung  cu tra bđể s hc tr t thnh vđịng quy u nh - Nghiên c

u  m vi nghiên c1.3.1. Ph

u i gian nghiên cm vi và th1.3. Ph

.  án hình st các vi quyn gic tin trong thhi

c i pháp thng gi nhng nhn cc tin và th lý lu vng th tđền c vđượt quyế ấ ổ ể ề ậ ự ễ ũ ư ữ ả ự

ệ ự ễ ả ế ụ ự

 ạ ờ ứ

ạ ứ

ứ ữ ề ủ ụ ả ồ ơ  điề ổ ủ

ấ ơ ẩ ậ ố ụ ệ

ứ ự ễ ụ ủ ộ ậ ố ụ ự ề ấ

ả ồ ơ điề ổ ủ ữ ắ ụ

ậ ừ đ ấ ộ ố ả ằ ấ ả ế ụ 

ự

ờ ứ

ậ ă ứ ự ễ ụ ạ ậ ố ụ

sự ệ ề ệ ấ ơ ẩ ộ ả ồ ơ  điề

bổ đoạ ừ ă

Mụ đ ứ

ỏ ộ ố ấ ậ ủ ụ ả ồ ơ  

điề ổ ủ

ứ ự ạ ụ ậ ề ả ồ ơ điề ổ 

ủ

ộ ố ấ ằ ệ ậ ụ ậ ề ủ 

tụ ả ồ ơ  điề ổ ủ

 ơ ở ậ ứ

ơ ở ậ ủ ậ ă ủ ủ ĩ

ư ồ ữ điể ủ ề ự

ề

ứ ậ ă ả ử ụ ộ ổ ể

ạ ế ổ ế ị ử ố

sự ệ ứ ự ă ả ậ ệ

ả ồ ơ  điề ổ ữ ố ệ ố ổ ế ă ủ

ố ệ ể ố ơ ế ố 

tụ ộ

ữ đ ớ ủ ậ ăn 

ậ ă ứ ộ ệ ố ủ ậ ố 

tụ ự ệ ề ủ ụ ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ
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. nh truy tđịt quy

i ra m sát nn Ki sung là Viu tra bđể Toà án tr sn hp nh ti th- Ch

m.   thp sán c

a Toà  cng xét xđồi c Hm phán ho sung là thu tra bđể s h tr th- Ch

m sau: 

c đặng m có nh thp sa Toà án c sung cu tra bđể s hng trđột Ho   

.  án hình st vi quy trong gic ti thp v

 là phù ng xét xđồi a Hu 179 ci nh tđị quy n cng các cc áp d sung. Vi

u tra để s h trng xét xđồi  Hđển cng chính là cu 179 BLTTHS cy th

t có thng pháp lun áp dc tia BLTTHS và qua thnh cđị các quy ng thu t

 sung. Song nghiên u tra bu m yêu c th sng xét xđồi  Hn c c thnh cđị

u 199 BLTTHS không quy n 2 m phán; Khoa Th sung cu tra bđể s htr

n cnh cđị quy u 179 BLTTHS ch.  thm ca có khái ning ch sung ctra b

u  s hm trn nay, khái nit Nam hi Vic pháp lý ng khoa h th Trong h

 sung u tra bđể s h trm v1.1. Khái ni

 SUNG U TRA BĐỂ S H TR CHUNG VĐỀN NG VNH

ng1 ươCh

c.  lPh

o. u tham khc tài liDanh m

n t Lu

 sung  u tra bđể si h lc tr vin chm hc nhc phkh

, n nghi pháp ki git si) và m Hà Na bàn thành phđịm (trên  thp stoà án c

a  sung cu tra bđể s h trnh vđịng các quy ng áp dc trng 3: ThươCh

m   thp sa toà án c sung cu tra bđể

 s hc tr vim 2003 v nng hình s tt t lua bnh cđịng quy ng 2: NhươCh

 sung u tra bđể s h tr chung vđền ng vng 1: NhươCh

n n va Luc c c1.7. B

t Nam.  Ving  tn hành t quan tia các C sung cu tra bđể s hng trtr

 tình n chm h nhng hình s tt t và pháp lut hình sa pháp lunh cđịcác quy 

n  hoàn thiđể thi pháp cng gia ra nhđưn, tác gin vu lu nghiên ct qu k

m 2003 – 2007.  ni t Hà na bàn thành phđịng trên  tn hành t quan tia các cán c

t các vi quyc gi trong vit hình sng pháp lung áp dc tránh giá thvà phân tích, đ ự ạ ụ ậ ự ệ ả ế ụ 

ủ ơ ế ố ụ ố ộ ừ ă

Từ ế ả ứ ậ ă ả ữ ả ụ ể ệ

ủ ậ ự ậ ố ụ ự ằ ạ ế

ạ ả ồ ơ  điề ổ ủ ơ ế ố ụ ở ệ

ố ụ ủ ậ ă

ữ ấ ề ả ồ ơ  điề ổ

ữ ủ ộ ậ ố ụ ự ă ề ệ ả ồ ơ 

 điề ổ ủ ấ ơ ẩ

ự ạ ụ ề ả ồ ơ  điề ổ ủ

ấ ơ ẩ ố ộ ộ ố ả ế ị

ắ ụ ằ ạ ế ệ ả ạ ồ ơ  điề ổ

Kế ậ

ụ ệ ả

ụ ụ

 

Ữ Ấ Ề Ả Ồ Ơ  ĐIỀ Ổ

ệ ề ả ồ ơ  điề ổ

ệ ố ọ ở ệ ệ ệ ả ồ ơ điề

ổ ũ ư ệ ụ ể Điề ỉ ă ứ 

ả ồ ơ  điề ổ ủ ẩ ả Điề

ụ ể ă ứ ộ ử ơ ẩ ầ điề ổ

cứ ổ ể ủ ự ễ ụ ậ ể 

ấ Điề ũ ă ứ ộ ử ả ồ ơ  điề

bổ ệ ụ ă ứ ạ điề ủ ộ ử

hợ ớ ự ế ả ế ụ ự

ạ ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ ữ

điể

ủ ể ả ồ ơ  điề ổ ẩ ặ ộ ử ủ

ấ ơ ẩ

ủ ể ế ậ ồ ơ ả  điề ổ ệ ể ơ

ế ố
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m nh tm sát ra ln kim giam thì Vin ti ht thã hng m giam nh t can b

 án có u v sung không quá 1 tháng. Nu tra bn i h sung thì thu tra bđểán 

 v si h lp Toà án trng hườnh “Trđịc IV Thông báo quy n 5 Mm c khoi 

 sung,  u tra bn i h thn vng dướ 61/KT- LN ht ra Thông báo sng nhan) th

 công  (nay là Bi v ni cao, Bi cao, Toà án nhân dân tm sát nhân dân tn kiVi

” . Ngày 05.11.1996, liên ngành ng hình s tt t lunh trong Bđị quy t shành m

n thi ng dướ 01/TTLN “H liên ngành si cao ban hành Thông tm sát nhân dân tki

n i cao, Vii. Ngày 8-12-1988, Toà án nhân dân tướp d cho các Toà án cc xét xth

ng đột t trong hong nhc thđượt a pháp lunh cđịng các quy c áp d viĐể

m 1988.   nng hình s tt T luu 173 Bu 154 và  i u tiên tđần 

nh địc quy đượm  thp sa Toà án c sung cu tra bđể s hnh trđịCh

) n công tây là Vic ướm sát (trki

n  cho Vi s hm tr thp sc Toà án c vinh nào vđịng không có quy Toà án nh

a m c thi phiên toà s tc xét x t thng nh cn xét xm quy thnh vđịó quy 

c ướt trn pháp lun bi, các vđờm 1988 ra  nng hình s tt t luc khi BướTr

t Nam.  Ving hình s tt ta pháp lun cn phát tr itrong các giai 

m  thp sa Toà án c sung cu tra bđể s h trnh vđịng quy 1.2. Nh

t. a pháp lunh cđịúng các quy n và c khách quan, toàn diđượhình s

 án t vi quyc gio cho vim bđảđểu tra, truy tu sót trong quá trình ng thinh

c c phm kh sung nhu tra bđểnh truy tđịt i ra quym sát nn Ki cho Vi

 hình  si h lnh trđịt i phiên toà quyc t ho xét xn bn chum trong giai th

p sc Toà án cm là vi thp sa Toà án c sung cu tra bđể s hTr

 sau: m”  nh th sn xét xa Tòa án trong giai 

 sung u tra bđể s hm “Tra ra khái niđưQua các phân tích trên, tác gi

.  và  xét xu tra, truy tng đột ho

n trong c tim thng kinh nghic nhđượ thêm m tích luượt khác thâu ló, mi n t

ng c nhc pha, kha chi sp tha kt, vt mi. Mn tng tc và nhđượã làm đề

n ng va nhng nguyên nhân cánh giá nhng  tn hành ti tiường ngng và nh

n hành t quan ti sung các cu tra bđể s hc tri. Qua vii vô tườlàm oan ng

ng nhm ci pht t lm tránh bđảo m b sung là nhu tra bđể s hTr

m:  th

p a Toà án c sung cu tra bđể s hng trđột a hoa cích, ý nghc 

u 179 BLTTHS. n 1 i khonh tđị quy n cm sát khi có các cn KiVi

 cho  s hc trđượm ch thp s sung: Toà án cu tra bđể s h trn c- Că ứ ả ồ ơ  điề ổ ấ ơ ẩ ỉ ả ồ ơ

ệ ể ă ứ ạ ả Điề

Mụ đ ĩ ủ ạ ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ

sơ ẩ

ả ồ ơ  điề ổ ằ ả ỏ ọ ộ ạ ũ ư 

ộ ệ ả ồ ơ  điề ổ ơ ế ố 

tụ ữ ế ố ụ đ ữ ủ ữ ấ

 đ ữ ồ ạ ộ ặ ừ ị ờ ử ữ ắ ụ ữ

tồ ạ đ ặ ỹ ữ ệ ự ễ

ạ điề ố ử

ả ệ ả ồ ơ  điề ổ

củ đoạ ử ơ ẩ ư

ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ ệ ấ ơ 

ẩ đoạ ẩ ị ử ặ ạ ế ả ạ ồ ơ

sự ệ ể ơ ế ố  điề ổ ằ ắ ụ

ữ ế điề ố  ả ệ ả ế ụ

ự ệ đ ủ ậ

ữ ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ

đoạ ể ủ ậ ố ụ ự ệ

ộ ậ ố ụ ự ă ă ả ậ

đ ề ẩ ề ử ũ ư ủ ụ ử ạ ơ ẩ ủ

ư ề ệ ấ ơ ẩ ả ồ ơ ệ

ể đ ệ ố

ế ả ồ ơ  điề ổ ủ ấ ơ ẩ

lầ ạ Điề Điề ộ ậ ố ụ ự ă

ệ ụ ủ ậ ố ấ ạ

ự ử ấ ố ệ

ể ố ư ố ẫ

ộ ố ộ ậ ố ụ ự

ệ ể ố ố ộ ộ ụ ộ

ố ấ ố ẫ ề ờ ạ điề ổ

tạ điể ả ụ ợ ả ạ ồ ơ ụ 

 điề ổ ờ ạ điề ổ ế ụ

bị ị ạ ư đ ế ờ ạ ạ ệ ể ệ ạ
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nh địt c khi Toà án quyước). Trc chính th t thnh mđịt u 199 - Quy (ra xét x

 án a vđư nghđền đơ án và  v sng, hn cáo trn sang Toà án b viên chuycông t

u khi đầt ng chính) b tn ti là giai m (hay còn g th sn xét xGiai 

m.  th s và xét xu tra, truy tnh vđịm các quy bao g

u 295, n đếu 151 n hai ti Phnh tđịc quy đượm  thp s cng  tnh. Tđị

c Toà án quy  cht tc Luđượa các Toà án s cn xét xm quyn: Thn gnêu ng

ó u 1, theo i u tn chinh dđịc quy đượa Toà án  cn xét xm quyTh

c. Đứng hoà Liên bang a C sung cu tra bđể s h trnh vđị1.3.1 Quy 

i  gitrên th

c ướ nt s ma Toà án  sung cu tra bđể s h trnh vđịQuy . 1.3

i.   mđền  sung vu tra bn 

y  sung xét thu tra bt qu kc tu hot yêu cđạa ng ch sung, nhu tra b

c đượã c tuy  sung hou tra bc đượa t ch nhn th sung lu tra bđể s

nh tra địt  sung trong quyu tra bu  yêu cđền ng vp nhng hườ hai trong trth

n  sung lu tra bđể s hnh trđịt  ra quy sung hay không. Toà án chu tra b

n  nào khác cđền  xem xét có vđể án  v s hu toàn bc nghiên cp ti tin ph

 sung, thì u tra bn  cđền y vn thu phát him 2003, n nng hình s tt Tlu

a Bm” c th s ba “Xét xn thnh trong Phđị quy t sn thi hành mng dướcao, h

i m phán Toà án nhân dân tng thđồi a HTP ngày 05.11.2004 c04/2004/NQ- H

t s quyi Nghn tng dướn và theo h sung không quá hai lu tra bđểsát 

m n ki cho Vi s hnh trđịt c ra quyđượnh, Toà án chđịm 2003 quy BLTTHS n

u 121 n 2 i khoi. Tđổn không có gì thay  bm 2003 c179 trong BLTTHS n

u i nh tđịm 1988 thì quy u 154 BLTTHS ni nh tđịi quy u vi chiĐốsung. 

u tra bđể s h Toà án trđển cnh các cđịm 2003 quy  nng hình s tt Tlu

u 179 B sung. u tra bu nh yêu cđịt  án là quyi phòng nghvà thông qua t

n o lui th phng xét xđồi nh mà Hđịt t trong các quyu 173 BLTTHS thì m

n 2 i khonh tđị sung. Theo quy u tra bđể s hnh trđịt c ra quyđượkhông 

ng xét xđồi . Hng hình s tt t luu 154 Bn 1 i khonh tđịp quy ng hườtr

t trong các y có mm. Khi th thi phiên toà snh tđịu 154 quy i nh tđị quy nh

 sung u tra bđể s hnh trđịt  quyng xét xđồi c H vi thnh cđịt quy lu

u a BLTTHS không có m c th sn xét xc dù trong ph81/2002/TANDTC “M

n si Công vn tng dưới cao có h Ngày 10.06.2002, Toà án nhân dân t

m sát” .  n ki Vic u tra ho quan  C án  v

i gian trên dù hi hoàn thành trong th sung phu tra bc p 30 ngày. Vigiam tiế ệ điề ổ ả ờ ồ 

sơ ụ ở ơ điề ặ ở ệ ể

ố ẫ ạ ă ố 

ặ ầ ử ơ ẩ ủ điề

ậ ụ ể ệ ộ ử ế ả ồ ơ  điề ổ

ư ạ Điề ạ ơ ẩ ấ ộ

ợ ạ ả Điề ộ ậ ố ụ ự ộ ử 

ế ả ồ ơ  điề ổ ạ ả

Điề ộ ế ộ ử ả ả ậ

ạ ị ế ầ điề ổ Điề ộ 

ậ ố ụ ự ă ă ứ ả ồ ơ  điề ổ 

ế ớ ạ Điề ă ạ Điề

ă ơ ả ạ ả Điề

ă ỉ ế ả ồ ơ ệ ể

 điề ổ ầ ẫ ạ ị ế ố 

Đ ủ ộ ẩ ố

ẫ ộ ố ầ ứ ử ơ ẩ ủ ộ 

ậ ố ụ ự ă ế ệ ấ ấ ầ điề ổ

vẫ ả ế ụ ứ ộ ồ ơ ụ ấ ầ

điề ổ ỉ ế ả ồ ơ  điề ổ ầ

ứ ợ ữ ấ ầ điề ổ ế

hồ ơ  điề ổ ầ ứ ấ ư điề ổ ặ đ

điề ổ ư ư ầ ặ ừ ế ả điề ổ ấ

cầ điề ổ ấ ớ

ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ở ộ ố

ế ớ

 ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ộ

ẩ ề ử ủ ẫ ế ạ Điề đ

ắ ọ ẩ ề ử ủ ẽ ậ ổ ứ

ố ụ ở ấ ơ ẩ ạ ầ ừ Điề Điề

ồ ề điề ố ử ơ ẩ

đoạ ử ơ ẩ ọ đoạ ố ụ ắ

ố ể ả ạ ồ ơ ụ ị ụ

ử Điề ế ở ủ ụ ứ ế
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t tháng. sung trong vòng m

u tra bc t vii hoàn tm sát nhân dân phn kit này, Viu 165 Lun (2) 

i nh tđị theo quy ình chm  t án b vc xét xu vinh: Nđịu 166 quy 

u khác yêu c

 sung và các nh bđịi, giám  mng cp chi, thu thng mp nhân chu tu triyêu c

n i có quy án phn vđế liên quan a vn và nghi có quyườa và ngi bào chường

, ng sđươi phiên toà, các bên  tnh: Trong quá trình xét xđịu 159 quy 

.  3: Xét xn thi Phnh tđị

c quy đượa Toà án  c án hình sm các v th sc xét x tn và thm quyTh

Trung Hoa

ng hoà nhân dân a C sung cu tra bđể s h trnh vđị3 Quy 1.3

ó. m ng vi phc nhc phkh

m đảo i bn 05 ngày phi hm sát viên trong thm cho Ki sung và giao trách nhi

u tra để s hi dung trnh nêu rõ nđịt i ra quym phán phm sát viên thì ThKi

 cho  s hm. Khi trng có vi php cáo trc lng vi cho rn cu có cng n tgia t

a các bên tham u cm sát viên theo yêu c cho Ki s h trng có thm phán cTh

nh truy nã. địt i ra quyn ph tr can bc bn án) hong ra b nToà án không có kh

n đến ng d tm tng có vi php cáo trc lc là ving (t t t sung vu tra bđể

 s hi trn phy cu thu n, trong quá trình nghiên c sn hm sát viên. Khi nhKi

 là  sn h nh thm phán và ch là Th s hnh trđịt n ra quym quyTh

. a Liên bang Nga sung cu tra bđể s h trnh vđị2 Quy 1.3

 sung. u tra b si hoàn thành h phn công ti gian Vinh thđị  quy nh

ng  cn công t sung cho Viu tra bđể án hình s v s h Toà án trđển c

c và các  tn, thm quy th v thnh cđịc không quy Đứa Liên bang  cng hình s

t tó, Lunh nh chung. Bên cđịng quy n nh phng IV) ươa Toà án (Chbáo c

nh và thông địt  các quynh vđịc quy Đứ CHLB ng hình s tt t lu. Bc xét x

n th phnh địc quy đượi phiên toà a Toà án t c án hình s vn xét xđếliên quan 

nh địt Nam, các quy ng Vi tt ti lua Toà án. Khác vu cu tra theo yêu cng độ

t n hành ho tiđểnh sát nh cho  cnh la ra các mđư và n xét xn trình tio tiđạch

n công t mà Ving c sung chu tra, bn hành p tic tic không trĐứLiên bang 

ng hoà a C cn công t thì Ving hình s tt Ta pháp lunh cđịnhiên, theo quy 

. Tuy n công ta Toà án là Vi sung cu tra bu n yêu cc hi quan th

 sung).  u tra bu 202 - i (u n khia Toà án không bnh này cđịt án. Quy

 làm rõ vđểt  riêng bing cp chu thu th yêu cc, Toà án có thc chính th t thmở ủ ụ ứ ể ầ ậ ứ ứ ệ ụ 

ế ủ ị ế ạ Điề Điề ổ

Cơ ự ệ ầ điề ổ ủ ệ ố

ủ ậ ố ụ ự ệ ố ủ ộ

ự ế ế điề ổ ứ ứ ệ ố 

ỉ ế ề ử ệ ệ ả ế ạ

điề ầ ủ ớ ậ ố ụ ệ

ử ụ ự ủ ạ ở ầ ủ 

tụ ử ộ ậ ố ụ ự ề ế

ủ ở ầ ữ ạ đ ậ ố 

tụ ự ủ ụ ể ề ẩ ề ủ ụ

că ứ ả ồ ơ ụ ự  điề ổ ệ ố ũ

ư ờ ệ ố ả ồ ơ điề ổ

 . ề ả ồ ơ  điề ổ ủ

ẩ ề ế ả ồ ơ ẩ ủ ể ậ ồ ơ

ể ậ ồ ơ ứ ế ấ ầ ả ả ồ ơ 

 điề ổ ề ố ụ ứ ệ ậ ạ ạ ố ụ ẫ

ả ă ả ặ ị ỏ ố ả ế

ẩ ũ ể ả ồ ơ ể ầ ủ

ố ụ ế ă ứ ằ ệ ậ ạ ạ ả ồ ơ

ể ẩ ả ế ộ ả ồ ơ  điề

bổ ệ ể ờ ạ ả ả

ắ ụ ữ ạ đ

 . ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ộ

 

ẩ ề ủ ụ ử ơ ẩ ụ ự ủ

ạ ầ ứ ử

Điề ử ạ ự

ữ ề ĩ ụ ụ ả ề

ầ ệ ậ ứ ớ ậ ứ ứ ớ ổ

ầ

Điề ế ệ ử ụ ị ạ đ ỉ ạ

đoạ Điề ậ ệ ể ả ấ ệ điề ổ 

ộ
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m 1988 (nay là u 173 BLTTHS nn 2 i khonh tđị sung. Theo quy u tra b

để s hnh trđịt c ra quyđượ không ng xét xđồi . Hng hình s tt t lu154 B

u n 1 i khonh tđịp quy ng hườt trong các try có mm. Khi th thphiên toà s

i nh tđịu 154 quy i nh tđị quy  sung nhu tra bđể s hnh trđịt  quyxét x

ng đồi c H vi thnh cđịt quy u lua BLTTHS không có m c th sn xét xph

c dù trong n “  Mng dưới cao ban hành có ha Toà án nhân dân tngày 10/06/2002 c

 81/2002/TANDTC n si Công vi. T l trn cnh các cđịng không quy m nhth

i phiên toà s sung tu tra bđểm sát n ki án cho Vi v s h trng xét xđồ

i a Hn cm quy thnh vđị quy ng hình s tt T luu 199 Bn 2 Kho

m.   thi phiên toà s ttrình xét x

 sung trong quá u tra bđể s hnh trđịt  ra quyng xét xđồi  hai: HTh

.  xét xn b sung trong quá trình chuu tra bđểm sát n kicho Vi

 s hnh trđịt  phiên toà ra quy toc phân công chđượm phán t: Th nhTh

p: ng hườm hai tr bao gnh truy tđịt i ra quy

m sát n ki cho Vi s hu 199 thì Toà án tru 179 và i nh tđịTheo quy 

 sung. u tra bđể s hp) Toà án trng hườ (các trn cng c2.1. Nh

.  THP STOÀ ÁN C

A    SUNG CU TRA BĐỂ S HC TRVI

M 2003 V NNG HÌNH S TT T LUA BNH CĐỊNG QUY NH

ng 2 ươCh

n sang. c chuyđượ sung u tra b s khi hphiên toà xét x

i mn Toà án phi hm phán và cách tính tha Thu c sung theo yêu cu tra b

i m sát phn kin Vii h th tht cnh rđịi quy ng hoà nhân dân Trung Hoa la C

ng  tt tng Lu nh tha cnh chung chung chđị sung còn quy u tra bđể s

 trn cc và c t thnh vđịng quy c dù nhng. M t tham gia tng sđươt bên 

a u c là do yêu cc có thi phiên toà ho tn công tc hành quym sát viên thKi

 là  sung có thu tra bđểu c yêu c. Vi s hnh trđịt m phán ra quythì Th

ó i dung nào  ni vnh lđịc giám  hong c ch sung vn by cu thphiên toà n

i n tc hic thđượa Toà án ch sung cu tra b s hc tr ty th thp, có th

a Toà án s sung cu tra bđể s h trnh vđị các quy u vQua nghiên c

n sang cho mình. c chuyđượã  án  sung và v

u tra c t vii sau khi hoàn tt mi quyn gii hu tính thđầt i bsung, Toà án ph

u tra bn hành i tim sát phn ki án Vii vi vĐốnh: ....địu 168 quy Điề ớ ụ ệ ể ả ế điề ổ 

ả ắ ờ ạ ả ế ớ ấ ệ điề

bổ ụ đ ể

ứ ề ề ả ồ ơ  điề ổ ủ ơ 

cấ ể ấ ủ ụ ả ồ ơ điề ổ ủ ỉ ự ệ ạ

ế ấ ầ ổ ề ứ ứ ặ ạ ề ộ đ

ẩ ế ả ồ ơ ệ ầ  điề ổ ể

ể ự ề ố ạ ặ ể ầ ủ

mộ ự ố ụ ặ ữ ề ủ ụ ă ứ ả 

hồ ơ  điề ổ ư ụ ể ư ậ ố ụ

củ ộ ạ ấ ụ ể ờ ạ ệ ể ả

điề ổ ầ ủ ẩ ờ ạ ả ở 

ử ồ ơ điề ổ ể

 

Ữ Ủ Ộ Ậ Ố Ụ Ự Ă Ề 

Ệ Ả Ồ Ơ  ĐIỀ Ổ Ủ

Ấ Ơ ẨM

ữ ă ứ ợ ả ồ ơ  điề ổ

ạ Điề Điề ả ồ ơ ệ ể

nơ ế ố ồ ợ

ứ ấ ẩ ủ ạ ế ả ồ ơ 

ệ ể  điề ổ ẩ ị ử

ứ ộ ử ế ả ồ ơ  điề ổ

ử ạ ơ ẩ

ả Điề ộ ậ ố ụ ự ề ẩ ề ủ ộ

ử ả ồ ơ ụ ệ ể  điề ổ ạ ơ 

ẩ ư ă ứ ả ạ ạ ă ố

ủ ố ẫ ặ

ầ ử ơ ẩ ủ điề ậ ụ ể ệ ộ

ử ế ả ồ ơ  điề ổ ư ạ Điề ạ

ơ ẩ ấ ộ ợ ạ ả Điề

ộ ậ ố ụ ự ộ ử ế ả ồ ơ  

điề ổ ạ ả Điề ă
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 án” ...  vt làm sáng tng tình tit, trình bày nh vđồu, p tài linhân cung c

c, cá  ch quan, tu ct này; yêu c lua Bnh cđịu tra khác theo quy ng đột ho

m và các n hành khám xét, khám nghinh, tiđịu giám ng c án, trn vđếliên quan 

 có đền ng v nh trình bày vi và nghe h hđể án  vt vi biường ngp nhu ttri

n m sát, Toà án có quyn kiu tra, Vi quan , Cng cp ch thu thĐể1. “

nh:  địu 65 BLTTHS quy   

i.  t hng thiười thc bnh viđịt  quyng nh pháp cn pháp tng các bisung, áp d

t bng hình ph áp dng, không tht chc vđượ lý  xu nó không thquan mà thi

u có liên ; các tài lit hình s lua Bn nào cu khoi gì, theo u có thì là ti, n

i hay không có  cáo có tnh bđị: Không xác  án nha vt c thc sđượnh đị xác th

u nó thì không  mà thing cng ch án là nhi vi vđống”   quan trng c“Ch

 án”. n vđắúng t i quyc gicho vi

t n thit khác cng tình ti nhng nhi cm tn hành vi phc hii thười, ngm tvi ph

nh có hay không có hành đị xác đển cm sát và Toà án dùng làm cn kiu tra, Vi

 quan nh mà Cđịt này quy  luc do B t, thp theo trình tc thu thđượt, gì có th

ng  là nhng cnh: 1. “Chđị quy ng hình s tt t luu 64 Bn 1 i kho

i gây ra.  m tph

i do hành vi t h thiđộc t và mn ánh tính ch phng c cáo; ch can, ba bnhân thân c

m vc đặng  và nhm hình s trách nhim nhng, ging nt tn ánh các tình ti ph

ng i; chm t phng cđộích và c , mm hình sc trách nhing li, nnh lđịt xác tình ti

i, các m tn hành vi phc hii thườn ánh ai là ng phng cm; chi phy ra tm xa đị

i gian, nh, không gian, thi, hoàn cm ta hành vi pht cn ánh các tình ti phng cCh

ng minh là: ng chượi tđốn ánh  phng cnh các chđị xác , có th án hình s

ng minh trong n ch cđền ng v nhu 63 BLTTHS va nh cđịTheo quy 

: đượi phiên toà  sung t bth

 án mà không i vi vđống  quan trng cng chn xem xét thêm nh - C

p sau: ng hường trsung trong nh

u tra bđể s h trng xét xđồi m phán và Hnh trên thì ThđịTheo quy 

 sung” . u tra bđể s hnh trđị

t  ra quyđểu 199) BLTTHS m 1988 (nay là u 173 BLTTHS nn 2 ng kho

 áp ng xét xđồi u 179) BLTTHS thì Hm 1988 (nay là u 154 BLTTHS n

n 1 i khonh tđịp quy ng hườt trong các try có mi phiên toà, khi xét tha là, tngh

ó có u  sung. u tra bu nh yêu cđịt  án là quyi phòng nghvà thông qua t

n o lui th phng xét xđồi nh mà Hđịt t trong các quyu 179 BLTTHS) thì mĐiề ộ ế ộ ử ả ả ậ

ạ ị ế ầ điề ổ Điề đ

ĩ ạ ấ ộ ợ ạ ả

Điề ă Điề ộ ử

dụ ả Điề ă Điề ế

ả ồ ơ  điề ổ

ẩ ộ ử ả ồ ơ  điề ổ 

ữ ợ

ầ ữ ứ ứ ọ ớ ụ

ể ổ ạ c

ủ Điề ề ữ ấ ầ ứ

vụ ự ể ứ ứ ả ứ

ứ ứ ả ế ủ ạ ộ ả ờ

điể ả ộ ạ ứ ứ ả ự ệ ạ ộ

ế ỗ ă ự ệ ự ụ đ ơ ạ ộ ứ

cứ ả ế ă ặ ả ẹ ệ ự ữ điể ề 

ủ ị ị ứ ứ ả ấ ự ệ ạ

ạ ộ

Tạ ả Điề ộ ậ ố ụ ự ứ ứ ữ

ậ ậ ự ủ ụ ộ ậ ơ

điề ệ ể ă ứ 

ạ ộ ự ệ ạ ộ ũ ư ữ ế ầ ế

ệ ả ế đ ụ

ứ ứ ọ ớ ụ ữ ứ ứ ế

ể ự ậ ủ ụ ư ị ộ

tộ ế ộ điề ả ủ ộ ậ ự ệ

ế ể ử ậ ứ ể ụ ạ ổ 

ụ ệ ư ũ ư ế ệ ồ ệ ạ

Điề

ậ ứ ứ ơ điề ệ ể ề

ệ ậ ữ ế ề ụ ỏ ọ ề ữ ấ

ụ ư ầ ế ệ

ạ điề ủ ộ ậ ầ ơ ổ ứ

ấ ệ ậ ữ ế ỏ ụ
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.  ã truy tm sát n kii Vin tng hi này ni khác và tm t cáo phng bcho r

ng xét xđồi c Hm phán hong Thy, nhn hành vi a là v. Nghã truy tm sát ki

n i mà Vii ti khác là khác vt tm m cáo ph, bngt cho r nhn thÝ ki

 này: n c cnhau v

n khác u ý kin có nhic ting thđột n nên trong hong dước hi thích hon giquy

m  quan có tha các Ct cn pháp lun ba có vn nay ch này hiđền 

i khác. t tm m cáo ph B

khác; 

m ng phđồc có i khác hot tm m cáo phng b cho rđển cKhi có c - 

i phiên toà hay không.  c tđượ sung  bnh có thđịxác 

ó  su trên c còn thing ca chi dung ct, n tính chu ki nghiên cphiên toà ph

 toc phân công chđượm phán , Th xét xn b khi chun nên ngay tt khó kh

i phiên toà là ng t quan trng c sung ch bc ty, vi v sung. Nhu tra bu 

 yêu  s hi trc ph hong có là ch không coi p có thng hường tr tkhác thì tu

ng cu, chi các tài lic vượó là trái ngi khai u l án. Na v khác cng cch

u, i các tài lip v khi nó phù hng có là chi khai  coi lng và chn trc th

t c hi cân nhng ph nhng c sung ch bđển phiên toà đếp hu t tring có th

t thì Toà án n thiy cu xét thi khai, ny lm sát ln kiu tra, Vi quan c Cđượ

a i chường ngi nhi vĐố.  s trong hu gii khai lã có l án khi hn vđếquan 

 có liên đền ng v nh trình bày vi và nghe h xét hđển phiên toà đế án   vt vbi

i ường ngp nhu tng triườ). Toà án th, xét xu tra, truy t ( án hình st vquy

i ng gi tn tng giai a BLTTHS trong tnh cđị vào qui n ci ci phnào thì l

 th quan nhng ca t cng cp chc thu th và cách th thn cm quyng thnh

ó có Toà án, ng trong  tn hành t quan tia các c cng cp chn thu thm quyth

nh chung vđịu 65 BLTTHS là qui i phiên toà. Tuy nhiên, c tđượ sung  b

 khác, Toà án có thng c sung còn các chu tra bu m sát yêu cn ki cho Vi

 hn trc thì Toà án cđượp i thu thu tra mp vi có nghii phòi hng cch

ng  nhi tró, ngo án. Do  vt làm sáng tng tình tiy nht, trình b vđồu, tài li

p c và cá nhân cung c ch quan, tu các cnh, yêu cđịu giám ng ci khai), try l

u tra  quan c Cđượa i chường ng nh c án (kn vđế có liên quan đền ng vnh

 trình bày vi và nghe h hđển phiên toà đế án  vt vi biường ngp nhu tn triquy

, Toà án có ng cp ch thu thĐể. ng cp chn thu thng có quy Toà án cmà c

m sát n kiu tra, Vi quan  có Cnh trên thì không chđịy, theo quy  v  Như ậ ỉ ơ điề ệ ể

ả ũ ề ậ ứ ứ ậ ứ ứ

ề ệ ậ ữ ế ề ụ ỏ ọ ề 

ữ ấ ụ ể ả ư ư ơ điề

lấ ờ ư ầ ầ ơ ổ ứ ấ

ệ ậ ầ ữ ế ỏ ụ đ ạ ừ ữ

ứ ứ đ ỏ ả ệ ụ điề ớ ậ ầ ả ồ 

sơ ệ ể ầ điề ổ ứ ứ ể 

tự ổ ạ Điề ề 

ẩ ề ậ ứ ứ ủ ơ ế ố ụ đ

ư ẩ ề ụ ể ứ ậ ứ ứ ủ ừ ơ ư ế 

ạ ả ă ứ ủ ừ đoạ ố ụ ả

ế ụ ự điề ố ử ệ ậ ữ

ế ề ụ ỏ ọ ề ữ ấ

ụ ọ đ ờ ư ữ ồ ơ ớ ữ ư

ơ điề ệ ể ấ ờ ế ấ ầ ế

cũ ể ệ ậ ọ ổ ứ ứ ư ả ắ ế

sứ ậ ọ ỉ ờ đ ứ ứ ợ ớ ệ

ứ ứ ủ ụ ế ờ đ ớ ệ ứ ứ 

ỳ ừ ợ ể đ ứ ứ ặ ả ả ồ ơ

cầ điề ổ ư ậ ệ ự ổ ứ ứ ọ ạ

rấ ă ừ ẩ ị ử ẩ ủ ạ 

ả ứ ỹ ấ ộ ủ ứ ứ ế ơ ở đ

ể ổ ạ

ă ứ ằ ị ạ ộ ộ ặ ạ

+ ị ạ ộ ộ

Vấ ệ ư ă ả ậ ủ ơ ẩ

ề ả ặ ẫ ạ ự ễ ề ế

ề ă ứ

ế ứ ấ ằ ị ạ ộ ộ ớ ộ ệ

ể đ ố ĩ ẫ ấ ư ẩ ặ ộ ử 

ằ ị ạ ộ ộ ặ ơ ộ ệ ể đ ố
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ng.  tc t tng thm nghiêm trn có vi ph- Khi phát hi

.  ã truy tm sát n ki can mà Vii bm vi phn tc hith

i khác cùng ườa là có thêm ngm khác, nghng phđồng có  cho rn cu có c. N

 truy i bười ng án v cùng vi xét xt pht thi án khác, mà nht vng m bxét x

 tách ra ng không th, nhã truy tm sát n kii mà Vim ti phười ngm vng phđồ

i là i không phm ti có hành vi phườp ngng hường tr có nhn xét xc titrong th

ng  sung. Nhu tra bm sát n ki Viđể s hi trm khác Toà án mng phđồcó 

nh đị khi nào xác u 179 BLTTHS thì chn 1 m b khoi nh tđịTheo quy 

m)]. ng phđồtr.120-137 (

m [47, i phn tc hii thường nga nh git cht ch câu kng có sm nhng phđồ

c t hình thng là mc c chi có tm tm. Phi phn tc hic tht cho vit chc vho

n n tinh thu king o nhi tườc là ngi giúp sườm; ngi phn tc hii khác thường

y đẩ, thúc  dng, dđội kích ườc là ngi xúi giườm; ngi phn tc hic th huy vich

u, đầm u, c mi chườc là ng chi tườm; ngi phn tc hip thc tii trườhành là ng

c i thườc. Ngi giúp sườc, ngi xúi giườc, ng chi tườc hành, ngi thườm là ngph

ng đồi ườu này thì ngn 2 m và theo khoi pht tn mc hi ý cùng th lên ci trường

 hai p có tng hườm là trng phđồu 20 BLHS thì n 1 i khonh tđịTheo quy 

. ng hình s tt T luu 104 Ba nh cđịi phiên toà theo quy  ti tkh

n  có quyi, mà ch l truy tđể s hc trđượ thì Toà án không t hình s lu20 B

u i nh tđịm theo quy ng phđồi là i không phi này lường ngi, nhm ti phường

n có u phát hi, n s hp trng hườc tri thu thì m truy tã bi ười ngm vph

ng đồi là i này phường ngi, nhm ti phườnh có thêm ngđịc xác i. Vi ltra, truy t

u đểm sát n ki cho Vi s hnh trđịt  cáo) thì ra quyi bm vng phđồkhác là 

i m ti phườm khác (ngng phđồ án còn có n v phát hing xét xđồi c Htoà ho

 phiên  toc phân công chđượm phán , Th su hTrong quá trình nghiên c

m khác. ng phđồCó  + 

. c xét xa vin ci h gi vng hình s tt T luu 196 B

a nh cđịi quy p v và phù hn xét xc tii thp vm này vì nó phù hi quan ng ý vđồ

i. Tác gim thêm t cáo php bng hườ và trm sát truy tn kii Vii ti khác vm tph

 cáo p bng hườ trm ci khác bao gm t cáo ph, bngi cho r ba ln thÝ ki

i.  t t lcòn b

c là i) tu t nhing có thi và ct t mi (có thm thêm t cáo còn ph bã truy tsát 

m n kii mà Vii khác là ngoài tt tm m cáo ph, bng hai cho rn thÝ kiế ứ ằ ị ạ ộ ộ ộ ệ ể

đ ố ị ạ ộ ể ộ ộ ũ ể ề ộ ứ

ỏ ọ ộ

ế ứ ạ ằ ị ạ ộ ồ ả ợ ị

ạ ộ ớ ộ ệ ể ố ợ ị ạ ộ ả 

ớ điể ợ ớ ự ễ ử ợ ớ ủ

Điề ộ ậ ố ụ ự ề ớ ạ ủ ệ ử

ạ

ứ ồ ơ ẩ ủ ạ

ặ ộ ử ệ ụ ạ ạ ộ

ạ ớ ị ế ả ồ ơ ệ ể  điề

ố ạ ệ ạ ộ ư ả

ạ ớ đ ị ố ớ ộ ợ ả ồ ơ ế ệ

ạ ộ ư ạ ả ạ ạ Điề

ộ ậ ự ả ồ ơ ố ạ ỉ ề

ở ố ạ ủ Điề ộ ậ ố ụ ự

ạ ả Điề ạ ợ ừ

ở ố ự ệ ộ ộ ạ ả Điề

ạ ự ổ ứ ụ ứ ự

ự ế ự ệ ộ ạ ổ ứ ủ ư ầ

ỉ ệ ự ệ ộ ạ ụ ụ ỗ

ự ệ ộ ạ ứ ạ ữ điề ệ ầ

ặ ậ ấ ệ ự ệ ộ ạ ạ ộ ổ ứ ũ ộ ứ

ạ ư ự ế ặ ẽ ữ ữ ự ệ ộ ạ

ạ

ạ điể ả Điề ỉ

ạ ớ ả ồ ơ ệ ể điề ổ ư

ự ễ ử ữ ợ ạ ộ ả

ạ ớ ạ ộ ệ ể đ ố ư ể

ử ằ ộ ụ ấ ế ả ử ụ ớ ị

tố ế ă ứ ằ ạ ĩ

ự ệ ộ ạ ớ ị ệ ể đ ố

ệ ạ ọ ủ ụ ố ụ
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i bào ười có ngnh phđịp BLTTHS quy ng hườa trong tri bào chườkhông có ng

i; đổ thay c bi ho chi tnh phđị quy ng hình s tt tp mà Lung hường trnh

i trong đổ thay c không bi ho chã không tch i phiên dườnh, ngđịi giám ường

m sát viên, u tra viên, Kinh; địúng quy p không c lđượng hình s tn tbiên b

n, các ng kii chười có ngnh phđịu tra mà BLTTHS quy ng đột n trong hoki

ng i chườ can, không có ngi bi vđốc hình c cung, nh: Có hành vi b nhtruy t

u tra, n ng trong giai  tc t tng thm nghiêm tr án có vi ph v strong h

ng cy chn th phát hing xét xđồi i phiên toà, H tTrong quá trình xét x

.  ng hình s tt T lua Bnh cđịúng quy n theo c hic thđượ

n khác không m giam và các biên bnh t, lm ginh tn, các l+ Các biên b

t... lu

a pháp nh cđịi quy úng vng không i làm chườa ngi khai cy lc l can; vii b

i đốc hình c cung, dùng nhu tra viên có hành vi bnh đị xác n c+ Có c

. ng hình s tt T luviên) B

m sát i Kiđổu 45 (thay u tra viên), i đổu 44 (thay i các nh tđịtheo quy 

i đổ thay c bi ho chi ti phường ngm sát viên là nhu tra viên, Ki+ 

.  i tu khkhông có yêu c

i  hi bường ng, nhng hình s tt T luu 105 Bi nh tđịi theo quy  hi bường

a u ci có yêu cp phng hườ can trong tr bi t, kh án hình s vi t+ Kh

: u tra và truy tng đột ng trong ho tc t tng thnghiêm tr

m  coi là vi phây bp sau ng hường trt trong nhy, m cho th xét xc triêng. Th

u tra nói m sát u tra và king đột ng nói chung và trong ho tc t tng thtr

m nghiêm  nào là vi ph thn nhng dước hi thích hoa có gin nay, chđếthì cho 

n trên ng dướn [24, tr5]. Ngoài hu khách quan toàn di án thit vi quyc gin viđế

n  d sch hc làm sai l án hon vđế liên quan a vi và nghn li có quyườ, ng

n dân đơ, bn dân sđơ cáo, nguyên  can, ba bi cn ln quyđếng ng nghiêm trưở

nh úng làm n không c hic thn hoc him sát viên) không thng, Kiưởn trvi

ng, Phó ưởn tru tra viên; Viu tra,  quan ng Cưở trng, Phó thưở tr(Th

ng  tn hành ti tiường ngc nhm sát) hon kiu tra, Vi quan ng (C thành t

n  quan ting các có, nhng  tc t tn hành theo thc tin hành hoi tic phbu

t nh bđị quy ng hình s tt t lup Bng hường là tr tc t tng thm nghiêm trph

m 2003, thì vi  nng hình s tt T lua Bm” c th s ba “Xét xn thtrong Ph

nh đị quy t sn thi hành mng dưới cao hm phán Toà án nhân dân tng thđồi a H

 04 ngày 05.11.2004 t s quyn I Nghc 4 phm 4.4 mi nh tđịTheo quy ạ điể ụ ầ ị ế ố

củ ộ ẩ ố ẫ ộ ố

ầ ứ ử ơ ẩ ủ ộ ậ ố ụ ự ă

ạ ọ ủ ụ ố ụ ợ ộ ậ ố ụ ự ắ

ộ ả ế ặ ế ủ ụ ố ụ đ ư ơ ế

ố ụ ơ điề ệ ể ặ ữ ế ố ụ

ủ ủ ơ điề Điề ệ

ệ ể ự ệ ặ ự ệ đ ả

h ọ ề ợ ủ ị ị ự ị 

sự ề ợ ĩ ụ ụ ặ ệ ồ ơ ẫ

ệ ả ế ụ ế ệ ẫ

ư ả ặ ẫ ư ế ạ

ọ ủ ụ ố ụ ạ điề ể điề

ự ế ử ấ ộ ữ ợ đ ị ạ

ọ ủ ụ ố ụ ạ điề ố

ở ố ụ ự ở ố ị ợ ả ầ ủ

ị ạ ạ Điề ộ ậ ố ụ ự ư ị ạ

ầ ở ố

Điề ể ữ ả ừ ố ặ ị

ạ Điề Điề Điề ể

ộ ậ ố ụ ự

ă ứ Điề ứ ụ

vớ ị ệ ấ ờ ủ ứ đ ớ ủ

ậ

ả ệ ạ ữ ệ ạ ả

ự ệ đ ủ ộ ậ ố ụ ự

ử ạ ộ ử ệ ấ ứ ứ 

ồ ơ ụ ạ ọ ủ ụ ố ụ đoạ điề

ố ư ứ ụ ớ ị ứ

ế ạ điề ả ứ ế

ả ố ụ ự ậ đ Điề ể

ị đ ừ ố ặ ị

ữ ợ ậ ố ụ ự ả ừ ố ặ ị

ữ ợ ả
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c  sung hou tra bc đượa t ch nhn th sung lu tra bđể s hnh trđịt quy

 sung trong u tra bu  yêu cđền ng vp nhng hườ hai trong trn th sung ltra b

u để s hnh trđịt  ra quy sung hay không. Toà án chu tra bn nào khác c

đền  xem xét có vđể án  v s hu toàn bc nghiên cp ti tin ph sung, thì v

u tra n  cđền y vn thu phát him 2003, n nng hình s tt T lua B c ”th

 s ba “  Xét xn thnh trong Phđị quy t sn thi hành mng dưới cao hnhân dân t

m phán Toà án ng thđồi a HTP ngày 05/11/2004 c 04/2004/NQ- Ht s quyNgh

i n tng dướn và theo h sung không quá hai lu tra bđểm sát n ki cho Vi s

nh trđịt c ra quyđượnh, Toà án chđịu 121 BLTTHS  quy n 2 i Kho

 nêu trên.  u 17 Quy ch nh s hnh trđịt i ra quym sát phn kiVi

t n thi sung không cu tra bu  yêu c s hp Toà án trng hườnh rõ trđịn, xác 

i  thu 121 vi nh tđịi quy p v phù hĐểt khác nhau). a pháp lunh cđịquy 

m sát theo n kia Toà án và Viu c sung theo yêu cu tra bn i h sung vì (th

u tra  s hm sát trn kinh do Viđị xác p này không thng hườsát viên ký. Tr

m u tra do Kiu nh yêu cđịt c là quyđượn  quan khác nhc cu tra hoquan 

nh mà Cđịt c dù quya Toà án mu ct theo yêu cc chp này thng hườtrong tr

 sung u tra b” . ng hình s tt t luu 168 Bi nh tđịu tra theo quy hành 

n u tra ti quan  án cho C v s hnh trđịt  thì ra quyn cy có cu thsung. N

u tra bu i dung Toà án yêu c các nu ki nghiên cm sát viên phsung thì Ki

u tra bđể s hnh: “Khi Toà án trđị quy  hình sm sát xét x và kicông t

n c hành quy công tác th quy chi cao ban hành vm sát nhân dân tn king Viưởtr

n a Vi- VKSTC ngày 17/09/2007 c 960/2007/Q su 17 Quy chi 

.  sungu tra bđể s hc Tòa án tr t2.1.2. Th

i cao. m phán Toà án nhân dân tng thđồi a H 04 ngày 05.11.2004 ct squy

i cao; Ngha Toà án nhân dân t 81/2002/TANDTC ngày 10.06.2002 cn sCông v

; ng hình s tt t luu 199 Bu 179; u 176; u 121;  các n  c

 sung. u tra bđể s hn trm quyt và th pháp lun c2.1.1. Các c

 án. t vi quy giđểi phiên toà n tm v tht qu

 và  s có trong hng cu, ch vào các tài lin c sung mà cu tra bđể s htr

n trong máu...) thì Toà án không nên  cđộng nh nđị thi, xác m tng, khám nghiườtr

n m hi (khám nghic nhđược c ph khng không thm sát cn kiu tra, Vi

 quan  sung mà Cu tra bđể s hp trng hười các tri vđốTuy nhiên, 

i...  hi bườa ngu c khi có yêu ci tc khđượnh chđịp BLTTHS quy 

ng ườ trong tri tn khng vi nh hi bườa ngu c can, không có yêu ca cho bchữ ị ầ ủ ị ạ ư ẫ ở ố

hợ ỉ ở ố ầ ủ ị ạ

ớ ợ ả ồ ơ  điề ổ ơ

điề ệ ể ũ ể ắ ụ ư ệ ệ

ệ ử ồ ồ

ả ồ ơ  điề ổ ă ứ ệ ứ ứ ồ ơ

kế ả ẩ ấ ạ ả ế ụ

 ă ứ ậ ẩ ề ả ồ ơ  điề ổ

Că ứ Điề Điề Điề Điề ộ ậ ố ụ ự

ă ố ủ ố ị 

ế ố ủ ộ ẩ ố

ủ ụ ả ồ ơ  điề ổ

Tạ Điề ế ố Đ ủ ệ

ệ ể ố ề ế ự ề

ố ể ử ự ả ồ ơ  điề ổ 

ể ả ứ ỹ ộ ầ điề ổ 

ế ấ ă ứ ế ả ồ ơ ụ ơ điề ế

điề ạ điề ộ ậ ố ụ ự Điề ổ

ợ ự ấ ầ ủ ặ ế ơ 

điề ặ ơ ậ ế ầ điề ể

ợ ể ệ ể ả ồ ơ điề

bổ ờ ạ điề ổ ầ ủ ệ ể

ủ ậ ợ ớ ạ Điề ề ờ

hạ ợ ả ồ ơ ầ điề ổ ầ ế

ệ ể ả ế ả ồ ơ ư Điề ế

Tạ ả Điề ỉ ế ả 

hồ ơ ệ ể  điề ổ ầ ẫ ạ

ị ế ố Đ ủ ộ ẩ

ố ẫ ộ ố ầ ứ ử ơ 

ẩm ủ ộ ậ ố ụ ự ă ế ệ ấ ấ ầ điề

bổ ẫ ả ế ụ ứ ộ ồ ơ ụ ấ  

ầ điề ổ ỉ ế ả ồ ơ  điề

ổ ầ ứ ợ ữ ấ ầ điề ổ

ế ả ồ ơ  điề ổ ầ ứ ấ ư điề ổ ặ
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p ng hườ các tr nhng tươ tn cn các cnh khi phát hiđịng quy 168 BLTTHS c

u n. c hin thm quyu tra có th quan u tra do các Cng đột n, các ho

n ng phu tra nht ng mang tính chđột  hot sn mc hi thm sát có thn kiVi

nh đị quy ng hình s tt tn.Tuy pháp luc hic thđượ sung u tra bc  viđểtheo 

p c ti tm sát làm các thn kim sát và Vin ki cho Vi s hu tra mà trquan 

p cho Cc ti án tr v s h sung. Toà án không tru tra bu Khi yêu c

 sung 

u tra để s hm sát sau khi Toà án trn kia Vit ci quyc gi2.2. Vi

 sung.  u tra bđể s hnh trđịt  có quyng xét xđồi sát sau khi H

m n kin Viđế án  v sn hi chuyn phi h thnh vđị sung quy n bBLTTHS c

y, t. Vì vn thi sung là cu tra bđể s hnh trđịt  quyng xét xđồi sau khi H

c n các công vic hi Toà án thđển i h thnh trong BLTTHS vđịc quy ng, vicho r

m sát. Tác gin kin Viđế án  v sn hi chuyn bao lâu Toà án phi htrong th

nh địt, không quy n thic c t Toà án hoàn thành các thđểi gian ng tht kho

 thnh cđị sung, BLTTHS không quy u tra bđểm sát n ki cho Vi s hnh trđị

t m quy th sng xét xđồi  cáo). Tuy nhiên, sau khi Hm giam bc tđượn có quy

m c thđốm, giám  phúc thng xét xđồi i (và H lu tra, xét xđển m quycó th

c Toà án m sát hon kin Viđế án  v sn hc khi chuyước tr tToà án làm các th

đển 15 ngày i hnh thđịn quy u 250, 287, 289) vi các ngay) thì BLTTHS (t

t c pháp luu li (án có hi li, xét xu tra lđểm  thn án s bm huc thđốgiám 

m,  phúc thng xét xđồi p Hng hườn. Ngay trong trm quy quan có tht c

n đế sn hc khi chuyước tr tnh các th Toà án hoàn chđểi gian t thnh mđịquy 

ng ườ án, BLTTHS tht vi quyp khác khi ging hườm sát. Trong các trn kicho Vi

 án  v s hn trc khi chuyướt khác trn thic c t án và làm các th v stoà, h

n phiên nh biên b hoàn chđểnh địt i gian nht thn có m sung, Toà án cu tra b

để s hnh trđịt  ra quyng xét xđồi n. Sau khi Hi hi là thnh gđịt i gian nhth

ng t khon có mng ct, cn nhn giđơc gì, dù  công vit cn bc hi thĐể

.   án ra xét xa vđưnh đị

t i ra quym phán pha Toà án, thì Thu cu tra theo yêu cn không u tra v

 quan m sát và Cn king Vi hai, nhn th sung lu tra bđể án  v s hã tr

u sau khi ó, nn. Do  sung không quá hai lu tra bđểp m sát cùng cn kicho Vi

 án  v s hc trđượ ch xét xn bn chum trong giai  th phiên toà s toch

c phân công đượm phán y, Th vi. Nh mđền  sung vu tra bn y csung xét th

u tra bt qu kc tu hot yêu cđạa ng ch sung, nhu tra bc đượã tuy đ điề ổ ư ư ầ ặ ừ ế ả điề ổ 

ấ ầ điề ổ ấ ớ ư ậ ẩ

ủ ạ ơ ẩ đoạ ẩ ị ử ỉ ả ồ ơ ụ

ệ ể ấ  điề ổ ầ đ ế

đ ả ồ ơ ụ  điề ổ ầ ứ ư ệ ể ơ

điề ẫ điề ầ ủ ẩ ả ế

ụ ử

ự ệ ấ ứ ệ ả ấ ũ ầ ộ ả

ờ ấ ọ ờ ạ ộ ử ế ả ồ ơ  

điề ổ ầ ộ ờ ấ ỉ ả

ồ ơ ụ ủ ụ ầ ế ể ả ồ ơ ụ

ệ ể ợ ả ế ụ

ộ ờ ỉ ủ ụ ể ồ ơ 

mộ ơ ẩ ề ợ ộ ử ẩ

ẩ ỷ ả ơ ẩ  điề ạ ử ạ ệ ự ậ

ạ Điề ẫ ờ ạ  

ủ ụ ể ồ ơ ụ ệ ể ặ

ẩ ề  điề ử ạ ộ ử ẩ ẩ

ề ạ ị ộ ử ơ ẩ ế

ả ồ ơ ệ ể  điề ổ ụ ể 

mộ ả ờ ủ ụ ầ ế

ờ ạ ả ể ồ ơ ụ ệ ể ả 

ằ ệ ề ờ ạ ự ệ ệ

ộ ử ế ả ồ ơ  điề ổ ầ ế ậ

ầ ổ ề ờ ạ ả ể ồ ơ ụ ệ ể

ộ ử ế ả ồ ơ  điề ổ

ệ ả ế ủ ệ ể ả ồ ơ  điề

bổ

ầ điề ổ ả ồ ơ ụ ự ế ơ 

điề ả ồ ơ ệ ể ệ ể ủ ụ ế

ệ điề ổ ự ệ ậ ố ụ ự

ệ ể ể ự ệ ộ ố ạ ấ điề ư ầ

lớ ạ điề ơ điề ẩ ề ự ệ Điề

ũ ệ ă ứ ự ư ợ
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 ” [25, tr 135]. ra xét x

 án a vđưnh địt n 15 ngày, Toà án ra quyi h trong th si hn lc chung. Khi nh

 án theo tht vi quyi và gi lý l án cho Toà án thì Toà án th v sn hvà chuy

 sung u tra bu  mà Toà án yêu cđền ng vc nhđượ sung c không b sung ho

u tra ã m sát n ki án. Sau khi Vi v su trong hc lđượn t gì, mà vi quygi

i ó Toà án không phc ướ tr án ra xét xa vđưnh địt i quyi vđốó, ; do  sbìa h

c ghi) vào u (hoóng dc đượng i c lý lm sát và ngày thn ki cho Vi sn hchuy

i. Ngày  lý l, Toà án th si hn la mình. Khi nh lý c th vào s s hán tr

c Toà m sát ghi vin ki lý, Vi th sung, thì Toà án xoá su tra bm sát n kiVi

để s h”  thì: “Khi Toà án trng hình s tt t lunh trong Bđị quy t shành m

n thi ng dưới cao “Hm sát nhân dân tn kii cao, Via Toà án nhân dân t12-1988 c

 01/TTLN ngày 8- liên ngành sn 1 Thông tc 4 Phi Mn tng dướTheo h

sung. 

u tra bđể s ha Toà án sau khi tr c xét xn bn chui h2.3. Th

. t cha cht, chng nha thng ch

n cn cn dc vi sung và viu tra bđểu tra  quan  án cho Cn) vn chuy

c công n (honh chuyđịt i quym sát ln ki sung, có Viu tra b quan án cho C

 v s hnh trđịt t quyc ra mp tm sát tin ki lý khác nhau. Có Visát có cách x

m n ki sung nên các Viu tra bđể si h l khi Toà án tri tuân thm sát phki

n  mà Vi thc c tn và thi h th thnh cđịu tra” . Do BLTTHS không quy u 

 án và yêu  v si hn lu tra nh quan  ngày C sung tính tu tra bn i hTh

 sung không quá 1 tháng... u tra bn i h sung thì thu tra  bđểi  lToà án tr

u do nh “Nđịu 121 BLTTHS quy n 2 i khong tm sát”  [12 tr 27]. Nhn kiVi

c u tra ho quan  C án  v si gian trên dù hi hoàn thành trong thsung ph

u tra bc p 30 ngày. Vim giam tinh tm sát ra ln kim giam thì Vin ti hth

t ã hng m giam nh t can b án có bu v sung không quá 1 tháng. Nu tra b

n i h sung thì thu tra bđể án  v si h lp Toà án trng hườ05.11.1996 là “Tr

 61/ KT- LN ngày c IV Thông báo sn 5 Mm c khoi t tng nh công an) th

 (nay là i v ni cao, Bi cao, Toà án nhân dân tm sát nhân dân tn kiliên ngành Vi

ây, c ướ này. Trđền  v v thnh cđịa có quy n. Tuy nhiên, BLTTHS chm quyth

u tra có  quan n Cđế sn hi xem xét và chuym sát phn kic, Vi nguyên t

 sung, u tra bđể s hy, khi Toà án trc). Vì vđượ sung  bm sát tn kimà Vi

ng c cht su mp thing hườ tr sung (tru tra b mình  không tu tra, ch

 quan  cho C s hi trm sát phn kiu 179 BLTTHS thì Vin 1 i khonh tđịquy ạ ả Điề ệ ể ả ả ồ ơ ơ

điề ứ ự điề ổ ừ ợ ế ộ ố ứ ứ 

ệ ể ự ổ ậ ả ồ ơ  điề ổ

về ắ ệ ể ả ể ồ ơ ơ điề

ẩ ề ư ụ ể ề ấ đ

ệ ể ố ố ộ ộ ụ

Bộ ố ấ ạ điể ả ụ ố

ợ ả ạ ồ ơ ụ  điề ổ ờ ạ

điề ổ ế ụ ị ị ạ ư đ ế

ờ ạ ạ ệ ể ệ ạ ế ệ điề ổ 

ả ờ ồ ơ ụ ở ơ điề ặ ở 

ệ ể ư ạ ả Điề ế

ả ạ  điề ổ ờ ạ điề ổ

ờ ạ điề ổ ừ ơ điề ậ ạ ồ ơ ụ

cầ điề ụ ể ờ ạ ủ ụ ụ ể ệ

ể ả ủ ả ạ ồ ơ  điề ổ ệ ể

ử ệ ể ế ụ ộ ế ả ồ ơ ụ 

ơ điề ổ ệ ể ạ ế ể ặ

vă ể ụ ơ điề  điề ổ ệ ệ ẫ ă ứ 

cũ ư ố ấ ư ặ ẽ

ờ ạ ẩ ị ử ủ ả ồ ơ  điề ổ 

ẫ ạ ụ ầ ư ố

ủ ố ệ ể ố ẫ

ộ ố ộ ậ ố ụ ự ả ồ ơ  

ệ ể điề ổ ổ ụ ệ ể ệ

ả ồ ơ ổ ụ ủ ậ ạ ồ ơ ụ ạ

ể ồ ơ ệ ể ụ ạ ũ đ ấ ặ

ồ ơ đ ớ ế ụ ử đ ả

ả ế ẫ ư ồ ơ ụ ệ ể đ điề

bổ ặ ổ ữ ấ ầ điề ổ

ể ồ ơ ụ ụ ạ ả ế ụ ủ 

tụ ậ ạ ồ ơ ờ ạ ế ụ

ử
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: hình nh

n p ng hường và tró, có các d 62%. Trong  lm t ching c ch sung v bđể

m sát n ki cho Vi s hi tr Hà Nc Thành phn thun, huy2007, Toà án các qu

m 2003 –  ni, t Hà Nm sát nhân dân Thành phn kia ViTheo báo cáo c

 án  i v

i đống  quan trng cng chu nh sung do còn thiu tra bđể s h Tr

 án.   vình chm c t hoình chn đến ã d sung u tra bđể s hán sau khi tr

ó có 151 v vì lý do khác: 14.14%, trong  s hi danh: 11,54%; tri tđổc thay ho

 sung  bi tu kh yêu cđểng: 12,30%;  t t sung v 62%; b lm t ching cch

 sung vu tra bđể s h trn trên Thành phn, huy Lý do Toà án các qu

 sung. u tra b

để s hi tr Hà nn trên Thành phn, huy3.1.2. Lý do Toà án các qu

) /4412 v2007: 5,62% (248 v

m ); N/4657 vm 2006: 5,96% (278 v); N/4067 vm 2005: 8,11% (330 v

);  /3724 vm 2004: 6,25% (233 v); N/3505 vm 2003: 8,47% (297 v

 sau:            m nhng n t th sung cu tra bđể s htr

i  Hà Nc Thành phn thun, huyi và Toà án các qu Hà n2007, Toà án Thành ph

m 2003 –  ni t Hà Nm sát nhân dân Thành phn kia Vi Theo báo cáo c

 sung. u tra bđể s hm tr thp s3.1.1. Tình hình Toà án c

i ). a bàn Hà nđịm (trên  thp sTòa án c

a  sung cu tra bđể s h trnh vđịng các quy ng áp dc tr3.1. Th

.  SUNGU TRA B

  ĐỂ SI  H LC TR VIN CHM HNH

C C PH, KHN NGHI PHÁP KI GIT SI  ) VÀ M HÀ NPH

A BÀN THÀNH ĐỊM (TRÊN  THP SA TOÀ ÁN C SUNG CTRA B

U ĐỂ S H TRNH VĐỊNG CÁC QUY NG ÁP DC TRTH

ng 3 ươCh

c 15 ngày). đượu 176 BLTTHS (thêm n 2 n 3 khoi nh tđị theo quy ra xét x

 án a vđưnh địt ã có quy phiên toà sau khi n mi hi thi vđố xem xét   có thn ch

i c “  kéo dài ”  th là 15 ngày, vi án ra xét xa vđưnh địt  ra quyđểu xem xét nghiên c

n i h ” . Th án ra xét xa vđưnh địt i ra quy phiên toà ph toc phân công chđượ

m phán , Th si hn ln 15 ngày sau khi nhi h sung thì trong thu tra bđểi 

c trđượ án i vi vĐốu 176 BLTTHS: “ n 2 n 4 khoi nh tđịTheo quy ạ đoạ ả Điề ớ ụ ả 

lạ  điề ổ ờ ạ ậ ạ ồ ơ ẩ

ủ ạ ả ế ụ ử ờ ạ

ứ ế ụ ử ệ ờ

hạ ỉ ể ớ ờ ạ ở đ ế ụ

ử ạ Đoạ ả Điề

 

Ự Ạ Ụ Ề Ả Ồ Ơ  ĐIỀ

Ổ Ủ Ấ Ơ Ẩ

Ố Ộ Ộ Ố Ả Ế Ị Ắ Ụ

Ằ Ạ Ế Ệ Ả Ạ Ồ Ơ 

 ĐIỀ Ổ

ự ạ ụ ề ả ồ ơ  điề ổ ủ

ấ ơ ẩ ộ

ấ ơ ẩ ả ồ ơ  điề ổ

ủ ệ ể ố ộ ừ ă

ố ộ ậ ệ ộ ố ộ

ả ồ ơ  điề ổ ụ ể ừ ă ư

 Nă ụ ụ ă ụ ụ

Nă ụ ụ ă ụ ụ ă

ụ ụ

ậ ệ ố ộ ả ồ ơ  

điề ổ

ậ ệ ố ả ồ ơ  điề ổ ề 

ứ ứ ế ỷ ệ ổ ề ố ụ ầ ở ố ổ

ặ ộ ả ồ ơ đ ụ 

ả ồ ơ  điề ổ đ ẫ đ ỉ ặ ạ đ ỉ ụ

ả ồ ơ  điề ổ ế ữ ứ ứ ọ

vớ ụ

ủ ệ ể ố ộ ừ ă

ậ ệ ộ ố ộ ả ồ ơ ệ ể

ổ ề ứ ứ ế ỷ ệ đ ạ ợ điể

ư
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 sung. tra b

u để s hã tr thành tích ng”  vc do “nn hoi hp lý hoá thng h sung nh

u tra để s hi trt phn thip không cng hườm cao trong trc trách nhicó ý th

a m phán ch Tht s án... m trong vng cng, ch t tu sót vng thii nhp th

n , nên không phát hi su hi nghiên cm sát mn kin Viđến u tra chuythúc 

t  án kng chđộ án, còn thu tra vm sát u tra trong quá trình kiu ra yêu c

đềng độa chm sát viên cha mình; Ki cm vn nhic him sát viên th Kiđểu li

, tài  si, hp th kđủy đầp a cung c; ch án hình su tra vn  giai ng cch

p c thu tha mình trong vim ct trách nhia làm hu tra viên chó, cao. Trong 

a m phán chm sát viên, Thu tra viên, Kit sa mm cc trách nhi th- 

 quan:  *  Nguyên nhân ch

 sung u tra bđể s hng Toà án tra tình tr3.1.3. Nguyên nhân c

n.  p nhc chđượng không  sung nhu tra bđể s hc trkhác; Vi

 sung vì lý do u tra bđể s hn; Trp nhc chđượ sung không u tra bđể

 s hc trc vi sung vì lý do khác hou tra bđể s hi danh; Tri tđổc thay ho

 sung  bi tu khi, yêu cm tt hành vi ph li; Vì bm ti phườt ng l- Vì b

: n hình nh

p ng hường và tró, có các d 11,54%. Trong  lm t sung chi bi tu  khyêu c

đểp m sát cùng cn ki cho Vi s hn trn, huy án do Toà án các quCác v

i danh i tđổc thay  sung ho bi tu kh yêu cđể sung u tra b s hTr

ng. t ch lý vn, xo quc bvi

m trong ng; Vi ph tn ánh quá trình tu phu tài li thi snh; Hđịu giám ng ctr

nh địt nh; Không ra quyđịt quy p pháp lung hườa trong các tri bào chườ, ng

t i lung; Không m ti tham gia tườa ngi khai cy lc lm trong vin; Vi phquy

m úng th không u tra, truy tm sát; n kia Vin c phê chup không có s

n t khnh bi và khám xét; Ra Lườt ngn bp biên bc lm trong vi- Vi ph

: n hình nhp ng hường và tró, có các d 12,30%. Trong  lm t ching hình s

c t t sung các th bđểm sát n ki cho Vi s hn trn, huyToà án các qu

. ng hình s tc t tng thm nghiêm tr sung do vi phu tra bđể s hTr

 can  i, b

i bườa ngi c tuđộnh chính xác địa xác ; Chi tng sau khi, nhân ch hi bường

a i khai cy la l án; Cha v cu quc hđượa làm rõ i; Chm tm pha địc đượ

a làm rõ  án; Ch trong vng c chđủy đầp a thu thi; Chm tn hành vi pht lu

n c cđủa có n; Ch án có mâu thu v sp trong hã thu thng c- Các chứ ứ đ ậ ồ ơ ụ ẫ ư ă ứ 

kế ậ ạ ộ ư ậ ứ ứ ụ ư

điể ạ ộ ư ậ ả ủ ụ ư ấ ờ ủ

ị ạ ứ ở ố ư ổ ủ ị 

hạ ị

ả ồ ơ  điề ổ ạ ọ ủ ụ ố ụ ự

ậ ệ ả ồ ơ ệ ể ổ ủ ụ ố 

tụ ự ế ỷ ệ đ ạ ợ điể ư

ạ ệ ậ ả ắ ệ ắ ẩ

cấ ự ẩ ủ ệ ể Điề ố đ ẩ

ề ạ ệ ấ ờ ủ ố ụ ờ ậ

sư ữ ợ ậ ế

ư ầ ồ ơ ế ệ ả ố ụ ạ

ệ ả ả ử ậ ứ

ả ồ ơ điề ổ ầ ở ố ổ ặ ộ

ụ ậ ệ ả ồ ơ ệ ể ấ  

ầ ở ố ổ ế ỷ ệ đ ạ ợ

điể ư

ỏ ọ ạ ộ ỏ ọ ạ ộ ầ ở ố ổ

ặ ộ ả ồ ơ  điề ổ ặ ệ ả ồ ơ 

 điề ổ ấ ậ ả ồ ơ  điề ổ

ệ ả ồ ơ  điề ổ ư ấ ậ

ủ ạ ả ồ ơ  điề ổ

ủ

Ý ứ ệ ủ ộ ố Điề ể ẩ ư

đ Điề ư ế ệ ủ ệ ậ

ứ ứ ở đoạ điề ụ ự ư ấ ị ờ ồ ơ

ệ ể ự ệ ệ ụ ủ ể ư ủ  

ầ điề ể điề ụ ụ ờ ế

điề ể ệ ể ớ ứ ồ ơ ệ

kị ờ ữ ế ề ố ụ ứ ứ ụ ộ ố ẩ ư

ứ ệ ợ ầ ế ả ả ồ ơ  điề

bổ ư ợ ờ ạ ặ ặ ề đ ả ồ ơ  điề

ổ
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t.  pháp lun ckhông có c

n,  ti còn tu s hc tr thành tích nên ving vp do nng hườúng có trkhông 

c n ho không toàn ding cánh giá chnh, địn c nhn, vit cách toàn dián m

 v s hu ka nghiên c phiên toà ch toc phân công chđượm phán - Th

 sung. u tra bn  cđền 

n ra các  và phát hi su hi nghiên cu tra mt thúc  án km sát viên sau khi vKi

u do đề sung u tra bđể s hp trng hườt các tru hng. Hượt lnghiêm túc, có ch

u tra u n yêu cc hic thm viđảo  bđểt chng không theo dõi, giám sát chnh

u tra u ã có yêu cp tuy ng hườ án; có tra v cc ti thúng v, sát,  thn, cdi

u tra toàn u  ra yêu cđềđểu tra u và trong quá trình đầ án ngay t v sp hc lvi

u tra và t quu tra, kđộn  ting nh án, ci dung vc nm ch nđểu nghiên c

ng độa ch án chu tra vm sát  lý kic phân công thđượm sát viên - Ki

 án. u tra vm sát  lý kim sát viên tha Kiu tra cu u nghiêm túc yêu c

n nghiên c hic, không thđượp ã thu thu , tài ling cng chi nh mãn vquan tho

c ch hong cánh giá chc n trong vin diu tra còn phip ng hườt; có trlu

a pháp nh cđịn theo quy i húng thn và u tra khách quan, toàn dic m viđả

o  bđểa mình m ct trách nhia làm h án chu tra v lý u tra viên th- 

 sung. u tra bđể s hc trm trong viTrách nhi

. ng hình s tnh tđịng các chm dn, l ticòn tu

n c hit và quá trình thng nhc không thn thn nhđến  d thnh cđịkhông quy 

n hành ng do BLTTHS hi sung, nhu tra bng đột t không có hoc chdo khác th

 sung vì lý u tra  bđể s hp trng hườ trt sng”, m tc t tng thnghiêm tr

m  án”  và “Vi phi vi vđống  quan trng cm “Cht là các khái ni, nh thn c

ng ước hđượa p và cht c còn bng hình s tt T lua Bnh cđị quy t s- M

n. c hit thng nh thđển ng dướn hm quy quan có thc các cđượa ng ch nhth

a c cht hình s lua Bnh cđị quy t st khác, mn, lúng túng; mu khó khnhi

p i gm tng minh hành vi ph chng cp chu tra, thu thc n viđến i tinh vi, d

m u hành vi phi và che gim tn phi thn vt hii xum mi phi tu lota, nhi

c ướa np ci nha, h cng chính sách mi dm; li phng minh t chng cp chth

c thu n cho vii ngày càng tinh vi, gây khó khm tn pht, th- Tính ch

*  Nguyên nhân khách quan: 

 sung. u tra bđể s hc trng trong vi tn hành t quan ting ca tm cnhi

nh rõ trách địa phân n, chm quyúng thu tra không c m hot trách nhilàm h

a , cht cha chng ch tn hành t quan tia các cp gii h- Công tác phố ợ ữ ơ ế ố ụ ư ặ ẽ ư

ế ệ ặ điề đ ẩ ề ư

ệ ủ ừ ơ ế ố ụ ệ ả ồ ơ  điề ổ

ấ ủ đoạ ạ ộ ă ệ

ậ ứ ứ ứ ộ ạ ợ ụ ở ử ộ ậ ủ

ề ạ ộ ạ ớ ấ ệ ớ ủ đoạ ạ ộ ấ ạ

tộ ẫ ệ điề ậ ứ ứ ứ ạ ộ ặ

ề ă ặ ộ ố ủ ộ ậ ự ư ụ 

ể ư ư ơ ẩ ề ẫ ố ấ ự ệ

ộ ố ủ ộ ậ ố ụ ự ấ ậ ư

dẫ ụ ể ấ ệ ứ ứ ọ ớ ụ ạ

ọ ủ ụ ố ụ ộ ố ợ ả ồ ơ  điề ổ

ự ấ ạ điề ổ ư ệ

ụ ể ẫ ậ ứ ố ấ ự ệ

ỳ ệ ạ ụ ế ố ụ ự

ệ ệ ả ồ ơ  điề ổ

Điề ụ điề ụ ư ế ệ ủ ả

ệ điề ệ đ ờ ạ ủ

ậ ợ điề ế ệ ệ đ ứ ứ ặ ủ 

ả ớ ữ ứ ứ ệ đ ậ ự ệ

cứ ầ điề ủ ể ụ ể điề ụ

ể ụ ể điề ụ ư ủ 

ứ ắ ắ ộ ụ ũ ư ế  điề ế ả điề

ệ ậ ồ ơ ụ ừ điề  ầ điề

ệ ụ ể đ ớ ự ế ủ ụ ợ đ ầ điề

ư ặ ẽ ả ệ ự ệ ầ điề

ấ ầ ế ợ ả ồ ơ  điề ổ

ể ụ ế điề ớ ứ ồ ơ ệ

vấ ầ điề ổ

ẩ ủ ạ ư ứ ỹ ồ ơ ụ 

ộ ệ ệ ậ đ ứ ứ ệ ặ

đ ợ ặ ề ệ ả ồ ơ ỳ ệ

ă ứ ậ
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t. úng pháp lun,  án không khách quan, toàn di

t i quyc gic làm cho vit hoc pháp luu l can không có hi án, bi vi vđống  t

nh địt nh, quy án, làm cho la vt cn chi dung, bch n án, làm sai ln vđếquan 

 liên a vi nghn li có quyườ, ngn dân sđơ, bn dân sđơi, nguyên  hi bường

 cáo,  can, ba bi cn lng quyi nghiêm trn xâm hđến nh dđịã quy ng hình s

t t lua Bc c t, th các trình tđủy đần không c hic thúng hon c hikhông th

ã ng  tn hành ti tiườc ngng ho tn hành t quan ting, C tn hành tquá trình ti

u là: Trong c hiđượn  cng” tc t tng thm nghiêm tr“ Vi ph Theo tác gi

 án. t vn chnh bđịt p quyc ti trng ci chlà lo

nh địc xác đượng ườ th án hình si vi vđống  quan trng cy, cht cho thpháp lu

ng  áp dc t th. T án hình st vi quy giđểi m ti phườa ng trí, vai trò cích, v

c , mng cđộnh địt, các c khung hình phi danh hoi tđổ thay đển ci là ccó t

i hay không  can có tnh bđị xác đểng dùng  tn hành t quan tic cđượt khác  vđồ

u,  và các tài liu tra, xét xng đột  hon vnh; biên bđịn giám t lu cáo; kcan, b

, bm gi ti bườt, ng bi bườ án, ngn vđế liên quan a vi nghn li có quyường

, n dân sđơ, bn dân sđơi, nguyên  hi bường, ngi làm chườa ngi khai cng; lch

t u là: Vc hiđượn  c án”i vi vđống  quan trng c“ ch- Theo tác gi

 sung u tra bđể s htr

c t trong via pháp lunh cđịi các quy i vđốt ng nhc thn thn nh- C

 sau: i pháp nh git st m xuđề, gi

n nay. Tác t hin thing và c quan trđền t vng là m tn hành t quan tia các cgi

 sung u tra bđể s h trn chc h án. Cho nên vit vi quyn gii hvà kéo dài th

n i hc hoá thp thm h sung nhu tra bđể s hc trng vim dng lướkhuynh h

 tránh đểnh pháp lý này địi chi vđốđủy đầc n thi có nhn phy, cm. Do vph

i t t lc bng oan, sai hoc tình trc pht, khúng pháp luc khách quan, đượhình s

 án t vi quyc gim viđảo m bn nhc hin thm quyng có th tn hành t quan ti

 các đểnh đị quy ng hình s tt T lunh pháp lý do Bđị sung là chu tra b

i pháp.  git s3.2.1. M

 sung. u tra bđể s hc tr vin chm h nhn nghi pháp, ki git s3.2. M

. ng hình s tng tđột o các hođạ trong quá trình cht chu chng thi tn hành tti

 quan a các cp gii hc ph; viu qua hi sung chu tra bđể s h án trcác v

n lý c qung xuyên, sâu sát; viườa thp chng hườc, có trúng mc quan tâm đượ

a  chp vn lý nghiu hành và quo, đạn trong công tác chn, huy qut s

m sát n kio Viđạó có Lãnh ng, trong  tn hành t quan tio các cđạ- Lãnh ơ ế ố ụ đ ệ ể

mộ ố ậ ệ ỉ điề ả ệ ụ ư

đ ứ ợ ư ệ ả

ụ ả ồ ơ  điề ổ ư ệ ả ệ ố ợ ữ ơ

ế ố ụ ế ặ ẽ ỉ ạ ố ụ ự

ộ ố ả ế ị ằ ạ ế ệ ả ồ ơ  điề ổ

ộ ố ả

Điề ổ ế ộ ậ ố ụ ự

cơ ế ố ụ ẩ ề ự ệ ằ ả ệ ả ế ụ

ự đ ậ ắ ụ ạ ặ ỏ ọ ộ

ạ ậ ầ ả ậ ứ  ớ ế 

ạ ụ ệ ả ồ ơ  điề ổ ằ ợ ứ ờ ạ

ờ ạ ả ế ụ ệ ạ ế ả ồ ơ  điề ổ

ữ ơ ế ố ụ ộ ấ ọ ầ ế ệ

ả ấ ộ ố ả ư

ầ ậ ứ ố ấ ớ ủ ậ ệ

ả ồ ơ  điề ổ

ả ứ ứ ọ ớ ụ ầ ể ậ

ứ ờ ủ ứ ị ạ ự ị ự

ề ợ ĩ ụ ụ ị ắ ị ạ ữ ị 

ị ế ậ ả ề ạ điề ử ệ

ậ ơ ế ố ụ ị ộ

ộ ă ứ ộ ặ ạ ơ ụ

đ ị ủ ạ ộ ả ế ụ ự ừ ự ế ụ

ậ ấ ứ ứ ọ ớ ụ ự

ạ ứ ứ ự ế ế ả ấ ụ

- ả ạ ọ ủ ụ ố ụ ầ ể

ế ố ụ ơ ế ố ụ ặ ế ố ụ đ

ự ệ đ ặ ự ệ ự ủ ụ ủ ộ ậ ố 

tụ ự đ ẫ ạ ọ ề ợ ủ ị ị

ị ạ ự ị ự ề ợ ĩ ụ

ụ ệ ộ ả ấ ủ ụ ệ ế

tố ụ ớ ụ ị ệ ự ậ ặ ệ ả ế

vụ ệ đ ậ
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hành

n thi ng dướn hn b và các vt hình s lun B sung, hoàn thii, bđổa -  

. n ngh kit s3.2.2. M

m sát. n kiVi

a  c nghđề án nh vó Toà án xét x, sau nh truy tđịt  nguyên quyn gin bcó v

m sát n kit và Vi pháp lun c sung không có cu tra bđể s hc trVi

p: ng hười tri vđốm  phiên toà có trách nhi tom phán chToà án, Th+ 

 sung. u tra bđể s h Toà án trc b sung hou tra bđể s htr

nh địt n ra và quyi phát him sát mn kiu tra Vit thúc  án kn khi vđế án mà 

u tra c ngay trong quá trình đượn  phát hi có thđền ng vi nhi vđốu tra u 

 ra yêu đền và u tra không phát him sát  và kin công tc hành quy Khi th

p: ng hười các tri vđốm  án có trách nhi lý vm sát viên thm sát, Kin ki+  Vi

i.  p th, kđủy đần không c hic thn hoc hiu tra viên không thtra, 

u  quan ng C sung nhu tra bu m sát yêu cn kic Viđượã  án Hai là, V

u tra. u tra trong quá trình u ã yêu csát viên 

m m sát, Kin ki mà Viđền ng vi nhi vđố sung u tra bđể s hToà án tr

c m sát hon ki Viu tra bt thúc  án kn sau khi vđến i dp th, kđủy đầkhông 

n c hic thn hoc hiu tra viên không thu tra,  quan ng Cu tra nhu 

ã yêu m sát viên m sát, Kin ki án, Viu tra vt là, Trong quá trình  M

p: ng hườcác tr

i i vđốm  án có trách nhiu tra v lý u tra viên thu tra,  quan + 

p liên ngành.  i hng ngành và công tác pha tng, c tn hành tti

i ường nga nhm cng, trách nhi tn tm qua các giai , làm rõ trách nhihình s

 án t các vi quyc gi thông qua vip vm nghim nghiêm túc rút kinh nghinày nh

ng đột  sung. Hou tra bđể s hc tr vin chm hng nht quan trn pháp rbi

t  sung là mu tra bđể s hc trm trong vinh rõ trách nhiđịc xác Vi

 sung. u tra bđể s hc trng trong vi thành t

n i tiường và ng tn hành t quan tia cm cnh rõ trách nhiđịi xác - Ph

c giao. đượm vu nhii yêu cng váp đểm phán m sát viên, ThKi

u tra viên, i ngđộ cho ng hình s t, tt hình sng pháp luc áp d vingành v

n liên p hu ti nghc h chc t hop vm nghit, rút kinh nghing kt, t k: Sngh

i c các h chp, ti hng phường cn tng cươt Trung   Liên ngành pháp lu

m phán. m sát viên, Thu tra viên, Ki

a  cp vc chuyên môn nghing lm và nc trách nhin nâng cao ý th C  - ầ ứ ệ ă ự ệ ụ ủ

Điề ể ẩ

ậ ầ ă ố ợ ổ ứ ộ

ị ơ ế ổ ế ệ ệ ụ ặ ổ ứ ộ ị ậ ấ

ề ệ ụ ậ ự ố ụ ự ũ Điề

ể ẩ  đ ứ ớ ầ ệ ụ 

ả ệ ủ ơ ế ố ụ ế

ố ụ ệ ả ồ ơ  điề ổ

ệ ệ ệ ả ồ ơ  điề ổ ộ

ệ ấ ọ ằ ạ ế ệ ả ồ ơ  điề ổ ạ

ằ ệ ệ ụ ệ ả ế ụ

ự ệ đoạ ố ụ ệ ủ ữ

ế ố ụ ủ ừ ố ợ

Cơ điề Điề ụ điề ụ ệ ớ

ợ

ộ điề ụ ệ ể ể đ

cầ điề ư ơ điề Điề ự ệ ặ ự ệ

ị ờ ẫ ụ ế điề ị ệ ể ặ

ả ồ ơ  điề ổ ớ ữ ấ ệ ể ể

đ ầ điề điề

ụ đ ệ ể ầ điề ổ ư ơ điề

Điề ự ệ ặ ự ệ ị ờ

ệ ể ể ụ ụ ệ ớ ợ

ự ề ố ể điề ệ

cầ điề ớ ữ ấ ể ệ điề

vụ ụ ế điề ệ ể ớ ệ ế

ả ồ ơ  điề ổ ặ ị ả ồ ơ  điề ổ

ẩ ủ ạ ệ ớ ợ

ệ ả ồ ơ  điề ổ ă ứ ậ ệ ể

ă ả ữ ế ố đ ử ụ ư ị ủ

ệ ể

ộ ố ế ị

Sử ổ ệ ộ ậ ự ă ả ẫ
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i các p v phù hĐểu tra” .u  án và yêu c v si hn lu tra nh quan ngày C

 sung tính tu tra bn i h“ Thnh: địu 121 BLTTHS quy n 2      + Kho

 án. u tra vn u tra ngay trong giai u 

 ra yêu đề án và  v sp hm sát lc kin vic him sát viên th Kiđểm sát n kiVi

i ngay cho i gu ph, tài ling cc các chđượp u tra ngay sau khi thu thquan 

 C thnh cđịi quy ng thđồ, i t khn nghm và kii ph t giác vt tin báo, tquy

i m sát gic kin vic hing thđộm sát chn ki Viđểp m sát cùng cn kicho Vi

 lý n, xp nhu tra ti quan m mà Ci ph giác t các tin báo, ti toàn bp th

, đủy đầp m cung cu tra có trách nhi quan  C thnh cđịó quy u tra, trong 

 quan m sát và Cn kia Vi git ch pháp lý ch chn cng, hoàn thi+ Xây d

n thi hành 

ng ướn hn b và các vng hình s tt t lun B sung, hoàn thii, bđổa - S

t khác nhau.  i quyn có cách gin, huyng qu t

n hành  quan ting các C nhau nhi nhm tt hành vi ph cùng mc tn”. Vì trên th

p tài m ci “Trn” và ti tài s hoi “Hui  tc gia” v an ninh qung vn quan trti

ng ươ công trình, phi: “Phá hu các tng nhau nhn giu gu hii danh có d tt s

t c phân bic trong vin tht, nhng nhc th viđển  h thn cng dướn có h+ C

p trên. a cn cng dướn h xin ý kii chc pht holu

c pháp n tht nhng nha thn vì chu li nhi li, tri tr ph sp hng hườtránh tr

 án,  lý vng khi xn d các ngành vđể lý hình sm xi c khm pháp, mph

 hàng c giá trng hoượ lnh sđịn xác đến... liên quan  bng cc xây dnh vn lđế

i liên quan m t hành vi pht s ma tuý; mm vi phi; các t qua biên gin thoá, ti

n trái phép hàng n chuyi v khác; T có giá giy t, các giu hành séc gin,lchuy

n , vi làm, tàng trm; Tn, buôn bán hàng cn chuy vt, tàng trn xui s; Ttru

i đồm n hoá phn bá vi tuy: Ti nhi t lot sa mt cnh khung hình phđịc ho

i nh tđịt  tình tit sng mn áp dng dưới h liên ngành mng các thông t xây dđể

m i pha tình hình tn cn bi và dic ti thp vây không còn phù hc ướch trliên t

 rà soát các thông tđểp i hn phn cm quyc có thướ quan Nhà n           + Các c

i m ta hành vi pht cn chi búng v

ng,  ma tuý công bm vi ph lý tc xm viđảo t; bng nhn thc hic và thth

n c nh viđểt ma túy...) t trái phép chn xuc st dùng vào vin cht tim chi

c n, mua bán hon chuy, vi Tàng trt ma túy; Tt chm c chibán trái phép ho

n, mua n chuy, vi Tàng tr Ti (nhu tt ghép nhiu lut s trong m thdanh c

i ng tách các tướm ma tuý theo hi ph tnh vđị sung các quy i, bđổa + Sử ổ ề ộ ạ ộ

ụ ể ộ ố điề ậ ề ộ ư ộ ữ ậ ể

ặ ế đoạ ấ ộ ữ ậ ể ặ

ế đoạ ề ấ ệ ả ấ ấ ệ ậ

ứ ự ệ ố ấ ả ệ ử ộ ạ ề ằ

đ ớ ả ấ ủ ạ ộ

ơ ẩ ề ầ ố ợ ư 

ị đ ợ ớ ự ế ễ ế ủ ộ ạ

ự ư ớ ẫ ụ ộ ố ế ộ

ặ ạ ủ ộ ố ạ ộ ư ộ ề ă ẩ

ỵ ộ ả ấ ữ ậ ể ấ ộ ữ ậ

ể ư ả ấ ờ ả ộ ậ ể

ề ệ ớ ộ ạ ề ộ ố ạ ộ

ĩ ự ự ơ ả ố ặ ị

ạ ứ ở điể ử ự ậ ụ ử ụ

ợ ồ ơ ả ả đ ả ạ ề ầ ư ố ấ ậ ứ

ậ ặ ả ờ ế ẫ ủ ấ

ầ ẫ ụ ể ơ ệ ố ấ ậ ứ ệ ệ

mộ ố ộ ấ ệ ầ ố ư ộ ỷ

ệ ọ ề ố ớ ộ ỷ ạ ả ộ ộ ắ

sả ự ế ộ ạ ộ ư ư ơ ế

tố ụ ậ ệ ả ế

ử ổ ệ ộ ậ ố ụ ự ă ả

dẫ

ự ệ ơ ế ặ ẽ ữ ệ ể ơ

điề đ ụ ể ơ điề ệ ấ

kị ờ ộ ố ộ ạ ơ điề ế ậ ử

ệ ể ấ ệ ể ủ ự ệ ệ ể ả

ế ố ề ộ ạ ế ị ở ố ờ ụ ể ơ 

điề ậ ứ ứ ệ ả ử

ệ ể ể ự ệ ệ ể ậ ồ ơ ụ

cầ điề đoạ điề ụ

ả Điề ờ ạ điề ổ ừ 

ơ điề ậ ạ ồ ơ ụ ầ điề  ợ ớ



 23

u tra để s hnh trđịt c Toà án ra quyi vic lượi, chính xác, khách quan. Ngth

p c, kđượ án t vi quyc ging vào vin quan tr góp ph sn cu có cphiên toà n

i c t ho xét xn bn chun trong giai đắúng  sung u tra bđể s hnh trđị

t c Toà án ra quy. Vi án hình st vi quynh này trong quá trình giđịa chích c

c a và mt, ý nghn chc bđượn làm rõ ã góp phn c ti thng nhn ct lý lu

ng v tht cách có hm m thp sa Toà án c sung cu tra bđể s hnh trđị

u chc nghiên ct. Viúng pháp lui, úng ti, ườúng ngu tra, truy tc o vi

m đảđểu tra, truy tn u sót trong các giai i, thin tng tc nhc phm khnh

a  sung có ý nghu tra bđể án hình s v s h trnh vđịt Nam. Các quy Vi

ng hình s tt tng trong Lunh quan trđịng cht trong nhsung nói riêng là m

u tra b s h sung nói chung và Toà án tru tra bđể s h trđền 

N T LU

ó.  c  ý làm vi không cu hy ra oan, sai n xđểc  vim cá nhân vnhi

u trách i ch không phm thì hi phng tu tranh chđấc a mình trong vim cnhi

t trách ã làm hp hng hường trong tr tn hành ti tiười ngi vđốm trách nhi

n trc minh viđịn quy ng gây ra. C tn hành tn tim quyi có thườsai do ng

 oan, i bường cho người th bt v pháp lu chn cng và hoàn thin xây dn cquy

m c có thướ quan Nhà n các cu qum hii phng tu tranh phòng, chđấn u ki

ng có  tn hành ti tiường và ng tn hành t quan tio cho các cm bđảĐể

 gây ra. ng hình s tn hành tn tim quycó th

i ườ oan, sai do ngi bường cho người th bt v pháp lu chn c- Hoàn thi

m công tác.  i kinh nghiđổ, trao p vnghi

động nâng cao trình  tn hành ti tiường ng nhđểi n ln thuu kio còn t

p mà m phán các cm sát viên, Thu tra viên, Kii ngđột nói chung cho pháp lu

c n th nht vng nh thm sđảo ng bng này không nhđột Thông qua ho

. p vm nghin và rút kinh nghip hung công tác tường c- T

 sung. u tra bng đột  mà không có hong hình s tn hành t quan ticác c

a u tra... giình chm u tra, tình ch án,  án, tách vp v án, nhn vchuy

ng đột  là hot chc chng thng lý do khác), nh sung (vì nhu tra b s

 trđểng n dng v tn hành t quan tip các cng hườ trt snh mđị+ Quy 

u tra” . u  án và yêu c v si hn l sung nhtra b

u n m quy quan có th ngày c sung tính tu tra bn i h“ Thng: ướ121 theo h

u n 2  sung Khoi, bđổa n sng, cn áp dc tit và tha pháp lunh khác cđịquy ủ ậ ự ễ ụ ầ ử ổ ả điề
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n nay. n hipháp trong giai 

i cách tn c theo tinh th án hình st các vi quyng giượt ln nâng cao chgóp ph

ó  sung, qua u tra bđể si h lc tr vin chm h nhn nghi pháp ki git s

a ra đưng  gã cm 2003 – 2007), tác gi ni (t Hà na bàn Thành phđịm trên th

p sa Toà án c sung cu tra bđể s hc trng vic trQua phân tích th

a công dân. p pháp ci ích hn và ln quyđế

ng ưởnh ht làm ng nh không th án hình st các vi quyn gic ti trong thhình s

ng  tt ta pháp lunh cđịng các quy c áp dn viđến  là nguyên nhân d thràng, c

a rõ t cha pháp lunh cđị quy t st. Tuy nhiên, do mi quyn gii hkéo dài th

i  án phu vng nhin tình trđến  d, xét xu tra, truy tn i h thnh vđị quy nh

n, xem m quyng thm dc ln viđến ó d, t án hình st vi quyc gitrong vi

n l thành tii tri này, có nn tng tu tra. Nht thúc c khi kướ án tri vi vđố

m sát n kia Viu tra cu ng các yêu cu tra, bt trong quá trình i quyc giđượ

i  ra ph sung lu tra bđể s hi dung trt các nc ch” , mà th sungu tra b

 s h“  trng cách c bp thã hng  tn hành t quan tin kéo dài, các ci hth

ng ng, nh án ít nghiêm tru vn nay. Nhin him trong giai i phng tphòng, ch

u tranh đấa công tác i còi hu c yêu cđượng áp a , chn chi còn h Hà Nph

c Thành n thun, huyng qu tn hành t quan ti các c sung u tra bđể s

c trm, thì vii pht t li và không búng ti, ườúng ng lý m x, nh, xét xtruy t

u tra, ng trong công tác n trn tính th hic thu tích cu hing dn, ngoài nhbi

t cách khá phn mc hic thđượng  tn hành t quan tic các cđượ sung tra b

u để s hc try, vii cho th Hà nc Thành phm thu thp sa Toà án csung c

u tra bđểm 2003 -2007  n t án hình s v s hu tr liQua phân tích s

a công dân.  p pháp cích h

i n và ln quyđếng ưởnh hi làm ng thđồc ướa Nhà nn cc, tài si gian, công sth

 kéo dài gây lãng phí  án bt vi quy làm cho quá trình gi sn c sung không có cbổ ă ứ ẽ ả ế ụ ị
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